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[bookmark: _Toc390524981][bookmark: _Toc390525045][bookmark: _Toc428197538][bookmark: _Toc89355430]CHƯƠNG I.CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, PHẠM VI, RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
1. [bookmark: _Toc30163073][bookmark: _Toc34293347][bookmark: _Toc89355431][bookmark: _Toc428197539][bookmark: _Toc379436055]Các cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 15/2008/QH12, Luật số 35/2018/QH14;
- Các nghị định của Chính phủ: Số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
[bookmark: _Toc36307161]Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều;
Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;
Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;
- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;
- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050;
- Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam (điều chỉnh lần thứ nhất);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0700836128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18/2/2020, thay đổi lần 1 ngày 1/4/2020;
- Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh, Hà Nam; Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh, Hà Nam;
- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;
-Hợp đồng tư vấn xây dựng số 52/2021/HĐ-TVXD ngày 13/5/2021 giữa Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải về việc tư vấn đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;
- Văn bản số 883/PCTT-QLĐĐ ngày 27/8/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai/ Bộ NN&PTNT về Dự án ĐTXD Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam ở bãi sông Hồng thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;
- Văn bản số 2150/VPUB-TH của UBND tỉnh Hà Nam ngày 14/9/2021 thông báo một số nội dung làm việc với Tổng cục Phòng chống thiên tai về Dự án ĐTXDCụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;
- Văn bản số 2902/UBND-TH ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục Dự án Cụm cảng Yên Lệnh; số 3175/UBND-TH ngày 17/11/2021 UBND tỉnh Hà Nam về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên;
[bookmark: _GoBack]- Các văn bản: Số 1225/UBND-QLĐT ngày 25/11/2021 của UBND thị xã Duy Tiên; Số 1213/SNN-TL ngày 26/11/2021 của Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số 2121/STN&MT-QH ngày 26/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Số 1723/SCT-KHTH ngày25/11/2021 của Sở Công thương; Số 2578/SKHĐT-HTĐT ngày 30/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam.
2. [bookmark: _Toc89355432]Lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch
Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận là Chủ đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 với tổng diện tích sử dụng đất là 62,43ha. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 và điều chỉnh tại quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/7/2021.
Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ NN&PTNT, trước khi tiến hành đầu tư xây dựng Dự án có sử dụng đất ở bãi sông, cần phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ NN&PTNT. 
Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã có Tờ trình số 1878/TTr-UBND trình Bộ NN&PTNT đề nghị thẩm định Dự án ĐTXD sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng cho Dự án ĐTXD Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam.
Căn cứ theo văn bản số 883/PCTT-QLĐĐ ngày 27/8/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai/ Bộ NN&PTNT hướng dẫn,thì diện tích bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng của bãi sông Mộc Bắc – Chuyên Ngoại (tương ứng từ K118+000 đến K131+000 đê hữu sông Hồng)không được vượt quá 461ha x 5% = 23,05ha.
Do vậy cần điều chỉnh tổng diện tích sử dụng đất của dự án từ 62,43ha xuống23,02hađể phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được phê duyệt.
1. [bookmark: _Toc390419733][bookmark: _Toc390524656][bookmark: _Toc390524983][bookmark: _Toc390525047][bookmark: _Toc390527108][bookmark: _Toc395961987][bookmark: _Toc395962113][bookmark: _Toc395962254][bookmark: _Toc396373636][bookmark: _Toc396373722][bookmark: _Toc428197540][bookmark: _Toc470167916][bookmark: _Toc470167997][bookmark: _Toc470168099][bookmark: _Toc470168307][bookmark: _Toc470253578][bookmark: _Toc472346625][bookmark: _Toc472346795][bookmark: _Toc472435144][bookmark: _Toc474256348][bookmark: _Toc474304336][bookmark: _Toc474324653][bookmark: _Toc474469256][bookmark: _Toc474568503][bookmark: _Toc474569818][bookmark: _Toc474848483][bookmark: _Toc474848577][bookmark: _Toc478145044][bookmark: _Toc478183506][bookmark: _Toc478185086][bookmark: _Toc38873269][bookmark: _Toc38888729][bookmark: _Toc39578509][bookmark: _Toc39652198][bookmark: _Toc39903817][bookmark: _Toc39915225][bookmark: _Toc40767303][bookmark: _Toc40767425][bookmark: _Toc40799915][bookmark: _Toc40950464][bookmark: _Toc41025848][bookmark: _Toc41051652][bookmark: _Toc41124579][bookmark: _Toc44396606][bookmark: _Toc44511031][bookmark: _Toc56493765][bookmark: _Toc56519395][bookmark: _Toc56611498][bookmark: _Toc56699351][bookmark: _Toc56699635][bookmark: _Toc56752240][bookmark: _Toc73435216][bookmark: _Toc73511839][bookmark: _Toc73512514][bookmark: _Toc73601113][bookmark: _Toc73688553][bookmark: _Toc73690284][bookmark: _Toc73795561][bookmark: _Toc73886752][bookmark: _Toc89355433]
3. [bookmark: _Toc89355434]Mục tiêu của đồ án quy hoạch
[bookmark: _Hlk56438654]- Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT;
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Hình thành cụm cảng thủy nội địa, cung cấp các dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa của khu vực, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ cho các KCN, CCN, tiêu dùng của tỉnh Hà Nam; Là đầu mối giao thông, giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của tỉnh Hà Nam kết nối với các cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương khác;
- Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu đất, khu nước; Tổ chức các khu chức năng với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị khai thác hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững;
- Làm cơ sở quản lý quy hoạch, xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;
- Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng KT-XH của tỉnh Hà Nam và khu vực.
4. [bookmark: _Toc89355435]Tính chất, vai trò của cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam
Cụm cảng Yên Lệnh là cảng thủy nội địa, quy mô cấp vùng;Là đầu mối vận tải đa phương thức (đường bộ, đường thủy nội địa), có khả năngkết nối với cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương khác.
Phạm vi hấp dẫn trực tiếp của Cụm cảng Yên Lệnh bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhu cầu phát triển KT-XH chung của tỉnh Hà Nam cùng các địa phương lân cận.
5. [bookmark: _Toc36307169][bookmark: _Toc89355436]Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch
Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Namnằm trong ranh giới quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021, chỉ thu hẹp phạm vi nghiên cứu đầu tư từ 62,43ha xuống23,02hađể phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được phê duyệt.
Phạm vi lập quy hoạch nằm trong địa phận hành chính của xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vị trí cảng cách cầu Yên Lệnh khoảng 2,0km về phía hạ lưu. Ranh giới quy hoạch tiếp giáp các khu vực như sau:
· Phía Tây Bắc giáp khu dân cư và đất nông nghiệp của thôn Thị Nội và thôn Yên Mỹ;
· Phía Tây Nam giáp tuyến đường liên thôn;
· Phía Đông Bắc giáp sông Hồng;
· Phía Đông Nam giápđất nông nghiệp.
Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là: 23,02ha.
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[bookmark: _Toc390524989][bookmark: _Toc390525053][bookmark: _Toc428197551]Hình I.1. Vị trí Dự án trong quy hoạch tổng thể thị xã Duy Tiên


CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂMĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG
1. [bookmark: _Toc390100130][bookmark: _Toc390524991][bookmark: _Toc390525055][bookmark: _Toc428197553][bookmark: _Toc89355437][bookmark: _Toc306276464]Đặc điểm địa hìnhvà hiện trạng sử dụng đất
1.1. [bookmark: _Toc89355438]Hiện trạng sử dụng đất
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 23,02ha, chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, cây ăn quả), đất bãi bồi ven sông, đất giao thông, đất thủy lợi,… Không có đất ở trong phạm vi quy hoạch, chỉ có một số nhà trông vườn cây ăn trái của dân cư địa phương.
Trong tổng diện tích 23,02ha quy hoạch, được chia làm 02 phân khu chính:
· Khu đất nằm giữa trong đê bối sông Hồng: rộng 21,17ha.
· Khu đất nằm ngoài đê bối (giáp sông Hồng): rộng 1,85ha.
(Phạm vi quy hoạch cụm cảng Yên Lệnh không bao gồm đê bối sông Hồng hiện hữu).
Bảng II.1. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2) 
	Tỷ lệ (%) 

	1
	Đất trồng lúa
	142.035,0
	61,70%

	2
	Đất cây ăn trái
	59.672,0
	25,92%

	3
	Đất kênh mương 
	4.561,1
	1,98%

	4
	Bãi vật liệu xây dựng
	514,4
	0,22%

	5
	Đất nghĩa trang
	254,7
	0,11%

	6
	Đất khác
	23.179,8
	10,07%

	 
	Tổng diện tích
	230.217,0
	100,00%
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	Hình II.1. Mặt bằng hiện trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch


1.2. [bookmark: _Toc89355439]Hiện trạng địa hình
Căn cứ bình đồ khảo sát địa hình do Chủ đầu tư cung cấp cho thấy địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho công tác quy hoạch và xây dựng công trình, khối lượng san nền ít. Cao độ hiện trạng các khu vực như sau:
<> Khu vực nằm trong đê:
· Khu vực đất ruộng hiện hữu có cao độ +3.6÷ +5.0m (hệ Nhà nước), dốc dần từ phía đê bối về đê hữu.
· Khu vực vườn cây ăn quả hiện hữu có cao độ +4.2÷ +4.5m (hệ Nhà nước).
· Tại bờ ngăn cách giữa các thửa ruộng có cao độ hiện hữu đạt +4.0÷ +5.5m (hệ Nhà nước).
· Cao độ đỉnh đê bối hiện hữu đoạn qua khu vực dự án là khoảng +7.2÷ +8.2m (hệ Nhà nước).
<> Khu vực ngoài đê:
Bề rộng của dải đất bãi bồi ven đê qua khu vực nghiên cứu có bề rộng từ 30÷80m, cao độ hiện trạng từ +5.0÷ +8.0m (hệ Nhà nước).
Khu vực dự kiến đặt tuyến mép bến có cao độ -12÷ -16m (hệ Nhà nước), đảm bảo độ sâu tự nhiên mà không cần phải nạo vét khu nước cho tàu neo đậu.
1.3. [bookmark: _Toc89355440]Kiến trúc cảnh quan
Khu vực quy hoạch cụm cảng Yên Lệnh hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, cây ăn trái), hầu như không có công trình kiến trúc kiên cố, chỉ có một số nhà trông vườn cây ăn trái.
Khu vực giáp ranh Dự án là khu vực dân cư của thôn Thị Nội, Yên Mỹ, Yên Lệnh. Đây là khu dân cư sinh sống lâu đời tại khu vực với mật độ xây dựng thấp. Các nhà dân chủ yếu xây dựng thấp tầng (1÷3 tầng) mang đặc thù kiến trúc nông thôn, không có các công trình kiến trúc quy mô lớn.
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Hình II.2. Toàn cảnh khu vực dự án (nhìn từ phía Nam)
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Hình II.3. Toàn cảnh khu vực dự án (nhìn từ đê hữu ra phía sông Hồng)
[image: ]
Hình II.4. Toàn cảnh khu vực dự án (nhìn từ sông Hồng vào phía trong bờ)
1.4. [bookmark: _Toc89355441]Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
<> Giao thông nội bộ: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp với các tuyến đường nội đồng nhỏ, phần lớn là đường đất. Chỉ có tuyến đường kết nối giữa thôn Thị Nội và thôn Yên Lệnh đã được trải kết cấu mặt bằng bê tông, kích thước mặt đường rộng 2m. 
Ngoài ra mặt đê hữu (rộng 5÷6m) và đê bối (rộng 5÷6m) cũng được sử dụng làm đường giao thông phục vụ nhu cầu dân cư khu vực, tải trọng xe cho phép chạy trên mặt đê là 12T.
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	Đường giao thông trên Đê bối
	Đường giao thông trên Đê hữu

	Hình II.5. Đường giao thông nội bộ hiện hữu trong khu vực nghiên cứu


<> Cấp điện, cấp nước sinh hoạt: Khu dân cư xung quanh Dự án đã có hệ thống cấp điện dân sinh 22/0.4KV và hệ thống cấp nước sạch đến từng hộ tiêu thụ. Nguồn cấp nước từ nhà máy nước sạch sông Hồng (xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên), công suất 100.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1). Hiện có một số đường điện dân sinh chạy cắt qua khu vực Dự án, trong quá trình triển khai xây dựng sẽ thực hiện di dời, hoàn trả.
<>Thoát nước mưa: Khu vực dân cư và đất nông nghiệp nằm giữa đê hữu và đê bối thoát nước vào hệ thống lạch và mương hiện hữu của khu vực, sau đó thoát ra sông Hồng qua 3 điểm trên đê bối. Phía Tây Bắc của Dự án hiện có một kênh thoát nước chung của khu vực (kênh ông Cương). Đoạn từ đường liên thôn lên phía Đê bối đã được kiên cố hóa, mái và đáy mương được đổ bê tông, đỉnh mương rộng 8,5m, đáy rộng 1,5m, cao 2,3m. Phía cuối kênh,giáp đê bối có Trạm bơm Chuyên Ngoại (công suất hiện hữu 5 máy x1.000 m3/h), hiện đủ đảm bảo công suất cho việc tiêu nước của khu vực trong mùa mưa lũ. Trạm bơm cũng được sử dụng chung cho việc bơm nước cấp cho nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự kiến Cụm cảngYên Lệnh cũng sẽ thoát nước mưa vào kênh Ông Cương.
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	Trạm bơm Chuyên Ngoại
	Kênh Ông Cương 

	Hình II.6.Hình ảnh và vị trí kênh, mương thoát nước chung khu vực


<> Cấp nước sản xuất nông nghiệp: Nước cấp cho sản xuất nông nghiệp được lấy từ trạm bơm Chuyên Ngoại, dẫn qua hệ thống mương BTCT và gạch xây chạy dọc theo Đê bối.
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	Mương thủy lợi chạy dọc biên phía Bắc của Dự án
	Mương cấp nước dọc Đê bối


<> Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt của dân cư địa phương hầu hết không được xử lý, chảy thẳng ra hệ thống thoát nước và thoát ra sông Hồng. Trong khu vực dự án hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.
<> Thông tin liên lạc: Khu vực đã được phủ sóng điện thoại và internet với chất lượng và đường truyền khá ổn định. Dọc tuyến Đê bối hiện nay có tuyến dây thông tin liên lạc, cần hạ ngầm hoặc nâng cốt để đảm bảo không vướng vào xe di chuyển trên tuyến đường giao thông kết nối giữa trong và ngoài đê.
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	Nước thải sinh hoạt chảy thẳng vào mương thoát nước của khu vực
	Đường dây thông tin liên lạc hiện hữu chạy dọc Đê bối


<> Công trình chỉnh trị: Phía ngoài Đê bối trong phạm vi nghiên cứu có 05 kè mỏ hàn bảo vệ đê, kết cấu kè mỏ hàn dạng đê đá hộc đổ. Chức năng của các mỏ hàn này là bảo vệ tuyến đường bờ hữu sông Hồng trước tác động của dòng chủ lưu sau cầu Yên Lệnh (chống xói cho đoạn đường bờ dọc Dự án). 
[image: ]
Hình II.8. Kè chỉnh trị trong phạm vi Dự án
2. [bookmark: _Toc390524992][bookmark: _Toc390525056][bookmark: _Toc428197554][bookmark: _Toc89355442]Đặc điểm địa chất
Căn cứ kết quả khảo sát địa chất do Chủ đầu tư cung cấp, cho thấy địa tầng khu vực nghiên cứu có các lớp đất từ trên xuống dưới như sau:
- Lớp D: Đất đắp đường, thành phần hỗn tạp (sét/ đá dăm lẫn rễ cây dăm sạn). Lớp này phát hiện tại tất cả các lỗ khoan trên cạn khu vực và nằm ngay trên bề mặt tựnhiên. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ 7,61m (LK7) đến 2,69 m (LK5). Cao độ đáy lớp thayđổi từ 7,01 (LK7) đến 0,09m (LK5). Bề dày lớp thay đổi từ 5,7m (LK4) đến 0,4m(LK9), bề dày trung bình lớp là 1,58 m. Vì lớp này có chiều dày nhỏ, chỉ gặp tại các lỗkhoan khu vực của bãi đổ lên không có ý nghĩa trong xây dựng công trình.
- Lớp 1 - (CL) Sét ít dẻo màu xám ghi, xám xanh, trạng thái chảy. Lớp này phát hiện tại tất cả các lỗ khoan trong khu vực bến (các lỗ khoan dưới nước), lớp này nằm ngay trên bề mặt đáy sông. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ -14,22m (LK2) đến -15,89 m (LK1). Cao độ đáy lớp thay đổi từ -15,92m (LK2) đến -18,19m (LK1). Bề dày lớp thay đổi từ 2,3m (LK1) đến 1,7m (LK2), bề dày trung bình lớp là 2,0m.
- Lớp 2 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Lớp này phát hiện tại hầu hết các lỗ khoan trên cạn (lỗ khoan khu vực mép kè và bãi). Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ 7,01m (LK7) đến -15,13m (LK3). Cao độ đáy lớp thay đổi từ 2,81m (LK7) đến -17,13m (LK3). Bề dày lớp thay đổi từ 4,4m (LK11) đến 1,8m (LK5), bề dày trung bình lớp là 3,54m.
- Lớp 3 - (SM) Cát bụi, màu xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Lớp này phát hiện tại tất cả lỗ khoan trong khu vực khảo sát. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ 2,81 m (LK7) đến -18,19 m (LK1). Cao độ đáy lớp, và bề dày lớp chưa xác định vì có nhiều lỗ khoan kết thúc trong lớp này.
- Lớp 4 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám đen xám ghi, xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Lớp này gặp tại 6 lỗ khoan LK1, LK2, LK3, LK8, LK10 và LK15. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ -13,41 m (LK8) đến -22,63 m (LK3). Cao độ đáy lớp thay đổi từ -17,51m (LK8) đến -34,73m (LK3). Bề dày lớp thay đổi từ 3,0m (LK10) đến 12,1m (LK3), bề dày trung bình lớp là 6,9 m.
- Lớp 5 - (SM) Cát bụi, màu xám, xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Lớp này gặp tại 4 lỗ khoan LK1, LK8, LK10 và LK15. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ -17,51m (LK8) đến -28,29m (LK1). Cao độ đáy lớp thay đổi từ -21,61m (LK8) đến -36,49m (LK1). Bề dày lớp thay đổi từ 8,2 m (LK1) đến 1,2m (LK15), bề dày trung bình lớp là 4,0m.
- Lớp 6 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám đen xám ghi, xám nâu, trạng thái nửa cứng. Lớp này gặp tại 6 lỗ khoan LK1, LK2, LK3, LK8, LK10 và LK15. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ -21,61m (LK8) đến -34,73m (LK3). Cao độ đáy lớp thay đổi từ -25,51m (LK8) đến -47,53m (LK3). Bề dày lớp thay đổi từ 3m (LK10) đến 12,1m (LK3), bề dày trung bình lớp là 6,9m.
- Lớp 7 - (SM) Cát bụi màu xám, xám đen, xám ghi kết cấu chặt vừa đến chặt. Lớp này gặp tại 5 lỗ khoan LK1, LK2, LK3, LK8 và LK15. Cao độ đỉnh lớp thay đổi từ -25,51m (LK8) đến -47,53m (LK3). Cao độ đáy lớp thay đổi từ -28,91m (LK8), đến -51,13m (LK3). Bề dày lớp thay đổi từ 3,4m (LK15) đến 13,6m (LK10), bề dày trung bình lớp là 6,9m.
Kết luận: Cấu trúc địa tầng nêu trên cho thấy:
· Lớp D - Đất đắp đường, thành phần hỗn tạp (sét/ đá dăm lẫn rễ cây dăm sạn);
· Lớp 1 - (CL) Sét ít dẻo màu xám ghi, xám xanh, trạng thái chảy. Đây là lớp đấtyếu;
· Lớp 2 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Đây là lớp đất yếu;
· Lớp 3 - (SM) Cát bụi, màu xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Đây là lớp đất cósức chịu tải trung bình;
· Lớp 4 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám đen xám ghi, xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Đâylà lớp đất có sức chịu tải trung bình;
· Lớp 5 - (SM) Cát bụi, màu xám, xám đen, xám ghi, kết cấu chặt vừa. Đây là lớp đất cósức chịu tải trung bình;
· Lớp 6 - (CL) Sét ít dẻo, màu xám đen xám ghi, xám nâu, trạng thái nửa cứng. Đây làlớp đất có sức chịu tải tốt;
· Lớp 7 - (SM) Cát bụi màu xám, xám đen, xám ghi kết cấu chặt vừa đến chặt. Đây là lớpđất có sức chịu tải rất tốt.












	[image: Diagram, engineering drawing

Description automatically generated]
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	Hình II.10. Mặt cắt địa chất điển hình khu vực xây dựng kho bãi chứa hàng


3. [bookmark: _Toc385239483][bookmark: _Toc390524993][bookmark: _Toc390525057][bookmark: _Toc428197555][bookmark: _Toc89355443]Đặc điểm khí tượng, thủy văn
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3. [bookmark: _Toc390419746][bookmark: _Toc390524669][bookmark: _Toc390524996][bookmark: _Toc390525060][bookmark: _Toc390527121][bookmark: _Toc395962005][bookmark: _Toc395962131][bookmark: _Toc395962272][bookmark: _Toc396373654][bookmark: _Toc396373740][bookmark: _Toc428197558][bookmark: _Toc470167940][bookmark: _Toc470168021][bookmark: _Toc470168123][bookmark: _Toc470168331][bookmark: _Toc470253602][bookmark: _Toc472346653][bookmark: _Toc472346823][bookmark: _Toc472435169][bookmark: _Toc474256379][bookmark: _Toc474304367][bookmark: _Toc474324684][bookmark: _Toc474469287][bookmark: _Toc474568532][bookmark: _Toc474569847][bookmark: _Toc474848512][bookmark: _Toc474848606][bookmark: _Toc478145065][bookmark: _Toc478183527][bookmark: _Toc478185107][bookmark: _Toc38873290][bookmark: _Toc38888752][bookmark: _Toc39578531][bookmark: _Toc39652223][bookmark: _Toc39903842][bookmark: _Toc39915250][bookmark: _Toc40767328][bookmark: _Toc40767450][bookmark: _Toc40799940][bookmark: _Toc40950489][bookmark: _Toc41025873][bookmark: _Toc41051677][bookmark: _Toc41124604][bookmark: _Toc44396617][bookmark: _Toc44511042][bookmark: _Toc56493776][bookmark: _Toc56519406][bookmark: _Toc56611508][bookmark: _Toc56699361][bookmark: _Toc56699645][bookmark: _Toc56752250][bookmark: _Toc73435230][bookmark: _Toc73511853][bookmark: _Toc73512528][bookmark: _Toc73601127][bookmark: _Toc73688567][bookmark: _Toc73690298][bookmark: _Toc73795575][bookmark: _Toc73886766][bookmark: _Toc89355446]
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3.1. [bookmark: _Toc390524998][bookmark: _Toc390525062][bookmark: _Toc428197560][bookmark: _Toc89355448]Đặc điểm khí tượng
[bookmark: _Toc306276467][bookmark: _Toc385239485][bookmark: _Toc390524999][bookmark: _Toc390525063][bookmark: _Toc428197561]Sử dụng số liệu đo đạc tại trạm khí tượng Hưng Yên (106003’ kinh độ Đông và 20039’ vĩ độ Bắc) được thu thập từ năm 1998 đến 2019 (nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa, gió, sương mù, tầm nhìn xa).Tài liệu thủy văn trạm Hưng Yên thu thập gồm đặc trưng mực nước cao nhất, thấp nhất năm từ 1995 đến 2019, mực nước giờ, đỉnh triều, chân triều, trung bình từ 2005 đến 2019. 
[bookmark: _Toc63780015]a. Nhiệt độ không khí:
· Nhiệt độ trung bình nhiều năm là 24,10C;
· Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất vào tháng 6 là 29,80C;
· Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất vào tháng 1 là 16,60C;
· Nhiệt độ không khí cao nhất nhiều năm là 40,70C (ngày 19/5/2019);
· Nhiệt độ không khí thấp nhất nhiều năm là 4,80C (ngày 23/12/1999).
[bookmark: _Toc63780016]b. Độ ẩm:
· Độ ẩm không khí tương đối trung bình nhiều năm là 84%;
· Độ ẩm không khí thấp nhất nhiều năm là 21% (ngày 28/1/2007).
[bookmark: _Toc63780017]c. Lượng mưa:
Tổng lượng mưa trung bình nhiều năm là 1.432mm. Lượng mưa ngày lớn nhất là 198,8mm (ngày 3/8/2019). Tháng 8 có tổng lượng mưa trung bình lớn nhất là 268,2mm.Tháng 2 có tổng lượng mưa trung bình nhỏ nhất là 22,2mm.
Năm 2001 là năm có tổng lượng mưa lớn nhất 2.029mm. Lượng mưa lớn thường tập trung vào các tháng giữa năm (từ tháng 7 đến tháng 9).
Bảng II.2.Thống kê lượng mưa tại trạm Hưng Yên (1998÷2019)
[image: ]
[bookmark: _Toc63780018]d. Gió:
Theo tài liệu gió tại Hưng Yên từ 1998 đến 2019 cho thấy tốc độ gió lớn nhất quan trắc được trong nhiều năm là 18m/s theo hướng Bắc (N) ngày 27/9/2005 và hướng Tây Bắc (NW) ngày 29/10/2012.
Nhìn vào hoa gió tổng hợp năm cho thấy gió thịnh hành nhất là hướng Đông Nam (SE) chiếm 17,63% và hướng Bắc (N) chiếm 12,96%; Gió lặng chiếm 28,25%. Tốc độ gió chủ yếu từ 0,1 đến 3,9m/s (chiếm 66,06%).
Hoa gió các tháng cho thấy từ tháng 11 năm trước sang tháng 3 năm sau gió thịnh hành hướng Bắc (N) và hướng Đông Nam (SE), từ tháng 4 đến tháng 7 gió thịnh hành thành hướng Đông Nam (SE), từ tháng 8 đến tháng 10 gió thổi theo nhiều hướng.
[image: ]
Hình II.11.Tần suất tốc độ và hướng gió trạm Hưng Yên (1998÷2019)
[image: ]
[bookmark: _Toc63780019]e. Sương mù, tầm nhìn xa: Số ngày có sương mù trung bình nhiều năm từ 1998 đến 2019 là 27 ngày, trong đó tháng 1 có nhiều sương mù nhất là 6 ngày. Tầm nhìn xa phần lớn các ngày trong tháng có tầm nhìn từ 10 đến >15km.
3.2. [bookmark: _Toc89355449]Đặc điểm thuỷ văn
[bookmark: _Toc385563325][bookmark: _Toc385563495][bookmark: _Toc385563633][bookmark: _Toc385563844]Bảng II.4.Mực nước ứng với các tần suất lũy tích trạm Hưng Yên (2005÷2019)
Hệ cao độ Nhà nước (cm)
	P%
	1
	3
	5
	10
	20
	50
	70
	90
	95
	97
	99

	Hgiờ
	514
	421
	369
	270
	194
	118
	86
	51
	36
	27
	13

	Hđỉnh
	534
	442
	384
	278
	208
	150
	124
	92
	77
	68
	53

	Hchân
	498
	403
	347
	247
	164
	75
	47
	18
	9
	3
	-5

	HTB
	510
	422
	369
	270
	189
	112
	87
	61
	52
	45
	34


[bookmark: _Toc306276468][bookmark: _Toc385239486][bookmark: _Toc390525000][bookmark: _Toc390525064][bookmark: _Toc428197562]Bảng II.5. Mực nước lũ ứng với các tần suất lũy tích trạm Hưng Yên (2000÷2020)
Hệ cao độ Nhà nước (cm)
	P (%)
	1
	5
	10

	H (cm)
	698
	586
	510


Nguồn số liệu: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.
4. [bookmark: _Toc89355450]Kết nối giao thông
4.1. [bookmark: _Toc89355451]Đường bộ
Kết nối giao thông từ Dự án đến mạng giao thông quốc gia qua quốc lộ 38B. Quốc lộ 38B là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia dài 145km, kết nối từ Hải Dương tới Ninh Bình;Điểm đầu là ngã tư Gia Lộc (tại km 52+00, Quốc lộ 37) giữa huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điểm cuối là ngã ba Anh Trỗi (tại km 11+50, quốc lộ 12B) thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Từ quốc lộ 38B kết nối ra nút giao Vực Vòng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khoảng 10km hoặc ra cầu Yên Lệnh 6km hướng về quốc lộ 10, từ đây kết nối đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước. 
Đoạn đường nối từ quốc lộ 38B đến vị trí dự án có chiều dài khoảng 650m hiện đang được triển khai thiết kế, đây là đoạn đường được tỉnh Hà Nam đầu tư để kết nối Cụm cảng Yên Lệnh với Quốc lộ 38B. Quy mô đường thiết kế rộng 69m, trong đó phần đường giao thông gồm 2x3 làn đường x 3,5m và phần đường gom 2 bên 2x7,5m.
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Hình II.12. Kết nối giao thông đường bộ đến Dự án
[image: ]
Hình II.13.1. Mặt cắt điển hình đường nối quốc lộ 38B đến Đê hữu

[image: ]
Hình II.13.2.Mặt cắt điển hình đường kết nối từ Đê hữu đến ranh giới dự án và đường kết nối qua Đê bối (Kiến nghị nhà nước đầu tư)
4.2. [bookmark: _Toc89355452]Đường thuỷ
Hiện khu vực phía Bắc có 3 tuyến hành lang đường thuỷ chính, sẽ đóng vai trò kết nối giao thông bằng đường thủy cho Cụm cảng Yên Lệnh như sau:
[image: ]
Hình II.14. Kết nối đường thuỷ nội địa đến Cụm cảng Yên Lệnh
(1) Hành lang 1 (Việt Trì - Hà Nội - Phả Lại - Hải Phòng - Quảng Ninh): Dài 280km, đạt tiêu chuẩn cấp II. Đáp ứng cỡ tàu đến 600 tấn và đoàn sà lan 4x400 tấn và 2x600 tấn. 
(2) Hành lang 2 (Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình): Dài 264km đang được nghiên cứu đầu tư nâng cấp đạt cấp II. Đáp ứng cỡ tàu đến 600 tấn và đoàn sà lan 4x400 tấn và 2x600 tấn. Đây là tuyến kết nối chính từ Cụm cảng Yên Lệnh đến cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh.
(3) Hành lang 3 (Hà Nội – cửa Lạch Giang): Dài 196km, hiện trạng đạt cấp I. Đáp ứng cỡ tàu >1.000 tấn và đoàn sà lan đến 4x600 tấn. Tuyến này sẽ kết nối Cụm cảng Yên Lệnh với tuyến đường thủy ven biển xuống các tỉnh miền Trung và phía Nam.
5. [bookmark: _Toc89355453]Đền bù, giải phóng mặt bằng
Khu vực xây dựng Cụm cảng Yên Lệnhhầu hếthiện trạng là đất nông nghiệp, không có đất ở, rất ít các công trình kiến trúc, do đó khá thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài việc đền bù diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong Dự án, cần thực hiện việc di dời, xây dựng hoàn trả hệ thống thoát nước chung, mương cấp nước sản xuất, đường điện, đường dây thông liên lạc, mồ mả,…
Quá trình triển khai dự án, Công ty cổ phầncảng quốc tế Hà Nam sẽ thực hiện các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, thuê mặt đất, mặt nước theo quy định.
6. [bookmark: _Toc20235101][bookmark: _Toc36050105][bookmark: _Toc89355454]Đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên khu vực dự án
6.1. [bookmark: _Toc528308878][bookmark: _Toc12018528][bookmark: _Toc15483582][bookmark: _Toc15483657][bookmark: _Toc15905207][bookmark: _Toc20235102][bookmark: _Toc36050106][bookmark: _Toc89355455]Thuận lợi
- Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp, không có đất ở nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho công tác triển khai xây dựng và vận hành Dự án.
- Độ sâu tự nhiên khu nước trước bến lớn, đủ đảm bảo độ sâu để khai thác với cỡ tàu thiết kế mà không cần nạo vét ban đầu và nạo vét duy tu hàng năm.
- Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Hà Nam là đơn vịcó kinh nghiệm khai thác logistics và cảng tại Việt Nam.
- UBND tỉnh Hà Nam và các Sở ngành liên quan đã và đang tạo nhiều điều kiện hỗ trợ để Dự án được triển khai thuận lợi nhất.
- Tuy nằm giáp sông Hồng nhưng toàn bộ khu vực Kho bãi chứa hàng của Dự án được bảo vệ bởi đê bối, nên khối lượng san lấp mặt bằng ít, giúp giảm chi phí đầu tư xây dựng cảng.
6.2. [bookmark: _Toc528308879][bookmark: _Toc12018529][bookmark: _Toc15483583][bookmark: _Toc15483658][bookmark: _Toc15905208][bookmark: _Toc20235103][bookmark: _Toc36050107][bookmark: _Toc89355456]Khó khăn
- Đoạn đường giao thông ngoài Cảng kết nối đến Quốc lộ 38 chưa được đầu tư xây dựng. Tải trọng khai thác cho phép trên đê hữu sông Hồng chỉ đảm bảo cho xe tải ≤12T.
- Khu vực dự án bị chia cắt bởi đê bối, cần có giải pháp kết nối giao thông phù hợp giữa khu vực trong và ngoài đê.
6.3. [bookmark: _Toc36050108][bookmark: _Toc89355457]Cơ hội
- Vị trí dự ángầncác KCN, cụm công nghiệp của tỉnh Hà Nam như KCN Hòa Mạc, KCN Thái Hà, KCN Đồng Văn, CCN Yên Lệnh,... với nhu cầu xuất/ nhập hàng hoá qua cảng lớn.
- Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh Hà Nam và quy hoạch cảng thủy nội địa của Bộ Giao thông Vận tải.
- Sự ra đời và phát triển của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến Lạch Huyện) giúp các tàu container trọng tải lớn đi các tuyến biển xa Châu Âu, Châu Mỹ,... có thể kết nối trực tiếp với cảng biển Hải Phòng mà không cần trung chuyển qua các cảng biển tại Singapore, Cao Hùng, HongKong,... như trước đây. Điều này giúp giảm chi phí logistics và đẩy mạnh nhu cầu đầu tư các cảng thủy nội địa vệ tinh, phục vụ gom hàng về khu bến Lạch Huyện.
6.4. [bookmark: _Toc89355458]Thách thức
Dịch bệnh Covid 19 đã và đang tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội và phát triển kinh tế. Dự án được bắt đầu triển khai tại thời điểm dịch bệnh Covid 19 vẫn còn nhiều phức tạp nên Chủ đầu tư sẽ cần có các biện pháp để thích ứng phù hợp trong quá trình xây dựng và vận hành dự án.
[bookmark: _Toc390525003][bookmark: _Toc390525067][bookmark: _Toc428197565][bookmark: _Toc89355459]
CHƯƠNG III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC
1. [bookmark: _Toc36307172][bookmark: _Toc89355460]Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
1.1. [bookmark: _Toc527102316][bookmark: _Toc531163306][bookmark: _Toc531601560][bookmark: _Toc32238909][bookmark: _Toc36221742][bookmark: _Toc36307173][bookmark: _Toc56752271][bookmark: _Toc89355461]Các căn cứ lựa chọn chỉ tiêu
- Căn cứ quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021÷2030, định hướng đến năm 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; Quyết định số 1214/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- TCVN 8270:2009: Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - tiêu chuẩn thiết kế;
- Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 219-94: Tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sông. 
1.2. [bookmark: _Toc2158390][bookmark: _Toc32238914][bookmark: _Toc36221747][bookmark: _Toc36307178][bookmark: _Toc56752272][bookmark: _Toc89355462]Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật
a) Chỉ tiêu xây dựng cảng thủy nội địa:Chỉ tiêu m2 đất xây dựng cảng/1 md bến: ≥250 (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng).
b) Chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam:
- Đất khu điều hành, văn phòng	: ≥1%
- Đất giao thông				: ≥10%
- Đất cây xanh				: ≥10%
- Đất hạ tầng kỹ thuật			: ≥1%
c) Chỉ tiêu xây dựng đường giao thông: Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD.
- Bề rộng 01 làn xe: 3,5÷3,75m.
- Số làn xe tối thiểu của các trục đường giao thông: ≥ 02 làn.
d) Chỉ tiêu về mạng hạ tầng kỹ thuật: Căn cứ quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:
	TT
	Hạ tầng kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	

	-
	Nước sinh hoạt
	lít/người/ngđ
	≥ 100

	-
	Nước công cộng và dịch vụ
	lít/m2 sàn/ngđ
	≥ 2

	-
	Nước tưới cây
	lít/m2/ngđ
	≥ 3

	-
	Nước rửa đường
	lít/m2/ngđ
	≥ 0,5

	2
	Chỉ tiêu cấp điện
	
	

	-
	Khu văn phòng, điều hành
	W/m2 sàn
	≥ 30

	-
	Khu xưởng bảo dưỡng, kho bãi
	KW/ha
	≥ 50

	-
	Chiếu sáng đường
	W/m2
	≥ 1

	3
	Chỉ tiêu xử lý nước thải 
	%
	≥ 80% nhu cầu cấp nước

	4
	Thu gom rác thải
	kg/người/ngđ
	≥ 0,9



2. [bookmark: _Toc89355463]Phương án công nghệ khai thác
2.1. [bookmark: _Toc89355464]Căn cứ nghiên cứu
- Căn cứ chủng loại hàng hóa và đội tàu tại Cụm cảng Yên Lệnh;
- Kết quả khảo sát hiện trạng điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình;
- Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 219-94: Tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sông; 
- Tham khảo các cảng thủy nội địacó quy mô và công nghệ khai thác tương tự ở trong nước.
2.2. [bookmark: _Toc390525006][bookmark: _Toc390525070][bookmark: _Toc428197567][bookmark: _Toc89355465]Thông số kỹ thuật đội tàu đến cảng
Căn cứ Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, cụm cảng Yên Lệnh được quy hoạch khai thác cỡ tàu lớn nhất đến 3.000DWT. 
Bảng III.2.Thông số kích thước cơ bản của đội tàu lớn nhất đến cảng
	TT
	Trọng tải 
	L(m)
	B(m)
	T(m)

	1
	Tàu, sà lan 3.000T 
	88
	13,9 
	5,1 

	2
	Sà lan 160 teus 
	77
	15,2
	4,1


2.3. [bookmark: _Toc390525008][bookmark: _Toc390525072][bookmark: _Toc428197568][bookmark: _Toc468460537][bookmark: _Toc468904463][bookmark: _Toc469396465][bookmark: _Toc469487934][bookmark: _Toc89355466]Sơ đồ công nghệ khai thác
Các loại hàng dự kiến bốc xếp tại Cụm cảng Yên Lệnhgồm hàng container, hàng tổng hợp, bao kiện, hàng rời, thiết bị,... Do vậy sơ đồ công nghệ khai thác được nghiên cứu nhằm đáp ứng khả năng linh hoạt trong việc khai thác các loại hàng khác nhau.
Các sơ đồ vận hành khai thác được thể hiện ở các hình dưới đây.
[image: 103]
Hình III.1. Sơ đồ bốc xếp hàng tổng hợp
[image: 102]
Hình III.2. Sơ đồ bốc xếp hàng container
[image: ]
Hình III.3. Sơ đồ bốc xếp hàng rời
3. [bookmark: _Toc89355467]Thiết bị phục vụ khai thác
3.1. [bookmark: _Toc89355468]Thiết bị thai thác trên bến cảng
Dự kiến sử dụng loại cần trục quay chạy trên ray hoặc cần trục cố định, kết hợp với cần trục di động, băng tải. Thiết bị lắp đặt trên bến sà lan đảm bảo bốc xếp cho các sà lan sức chở đến 160 teus (~ 3.000T).
	[image: ]
	[image: 2 Hệ thống băng tải vận chuyển hàng bao xuống xà lan, tàu - YouTube]

	[image: Cẩu lốp 100 tấn- Qy100H]
	[image: ]

	Hình III.4.Minh hoạ các thiết bị dự kiến phục vụ bốc xếp hàng hóa trên bến cảng


3.2. [bookmark: _Toc89355469]Thiết bị bốc xếp trongkho bãi
- Khu vực bãi chứa container dự kiến sử dụng cần trục RSD(Reach Stacker). 
- Khu vực bãi chứa hàng tổng hợp sử dụng cần trục di động và xe nâng.
- Khu vực trong kho sử dụng xe nâng hàng, xe nâng tay.
	[image: ]
	[image: Cần trục bánh lốp không thuộc đối tượng ô tô đã qua sử dụng | Tạp chí Giao  thông vận tải]

	Xe nâng RSD (Reach Stacker)
	Cần trục di động

	[image: 3 đề xuất quan trọng khi xe nâng hàng làm việc trong nhà kho]
	[image: https://driver.gianhangvn.com/image/xe-n%C3%A2ng-tay-cao-D-771354j24360x450x450.jpg]

	Xe nâng hàng
	Xe nâng tay

	Hình III.5. Minh họa các thiết bị bốc xếphàng trong Kho bãi


3.3. [bookmark: _Toc89355470]Thiết bị vận chuyển trong cảng
Vận chuyển container từ bến cảng vào bãi và giữa các vị trí công nghệ trong cảng sử dụng xe đầu kéo (tractor trailer) chuyên dùng.Vận chuyển hàng tổng hợp, hàng rời sử dụng xe tải từ 5÷30 tấn.
	[image: ]
	[image: Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân 20 Tấn Thùng Lửng Giao Xe Tận Nơi]

	Đầu kéo container
	Xe tải


3.4. [bookmark: _Toc89355471][bookmark: _Toc468460538][bookmark: _Toc468904464][bookmark: _Toc469396466][bookmark: _Toc469487935]Hệ thống công nghệ thông tin trong vận hành khai thác Cảng
Để đáp ứng tiêu chí xây dựng một Cụm cảng và trung tâm logistics hiện đại, Dự án khi vận hành sẽ nghiên cứu ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin thông minh 4.0, có khả năng kết nối thông tin liên thông giữa hãng tàu/ đại lý hàng hóa/ Hải quan ↔ Trung tâm điều hành sản xuất của Cảng (máy chủ) ↔ Bộ phận thủ tục/ cước phí ↔ Chủ hàng.
Với hệ thống công nghệ thông tin thông minh sẽ giúp giảm bớt thời gian chờ đợi làm các thủ tục hành chính về Hải quan, kiểm dịch, tờ khai, thu phí dịch vụ,… cho khách hàng, từ đó tăng năng suất khai thác, hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh cảng,…
[image: ]
Hình III.7. Mô hình CNTT thông minh 4.0 hỗ trợ trong vận hành khai thác cảng
4. [bookmark: _Toc89355472]Tính toán nhu cầu đầu tư bến cảng
4.1. [bookmark: _Toc395962019][bookmark: _Toc395962145][bookmark: _Toc395962286][bookmark: _Toc396373668][bookmark: _Toc396373753][bookmark: _Toc428197571][bookmark: _Toc468174439][bookmark: _Toc468174908][bookmark: _Toc468175039][bookmark: _Toc468460541][bookmark: _Toc468460632][bookmark: _Toc468460891][bookmark: _Toc468461658][bookmark: _Toc468461725][bookmark: _Toc468489909][bookmark: _Toc468489979][bookmark: _Toc468490288][bookmark: _Toc468768720][bookmark: _Toc468860312][bookmark: _Toc468904467][bookmark: _Toc469396359][bookmark: _Toc469396469][bookmark: _Toc469396578][bookmark: _Toc469397420][bookmark: _Toc469401604][bookmark: _Toc469401706][bookmark: _Toc469403679][bookmark: _Toc469404199][bookmark: _Toc469404302][bookmark: _Toc469405221][bookmark: _Toc469405332][bookmark: _Toc469405578][bookmark: _Toc469413951][bookmark: _Toc469414681][bookmark: _Toc469440409][bookmark: _Toc469486606][bookmark: _Toc395962020][bookmark: _Toc395962146][bookmark: _Toc395962287][bookmark: _Toc396373669][bookmark: _Toc396373754][bookmark: _Toc428197572][bookmark: _Toc468174440][bookmark: _Toc468174909][bookmark: _Toc468175040][bookmark: _Toc468460542][bookmark: _Toc468460633][bookmark: _Toc468460892][bookmark: _Toc468461659][bookmark: _Toc468461726][bookmark: _Toc468489910][bookmark: _Toc468489980][bookmark: _Toc468490289][bookmark: _Toc468768721][bookmark: _Toc468860313][bookmark: _Toc468904468][bookmark: _Toc469396360][bookmark: _Toc469396470][bookmark: _Toc469396579][bookmark: _Toc469397421][bookmark: _Toc469401605][bookmark: _Toc469401707][bookmark: _Toc469403680][bookmark: _Toc469404200][bookmark: _Toc469404303][bookmark: _Toc469405222][bookmark: _Toc469405333][bookmark: _Toc469405579][bookmark: _Toc469413952][bookmark: _Toc469414682][bookmark: _Toc469440410][bookmark: _Toc469486607][bookmark: _Toc41051712][bookmark: _Toc41124639][bookmark: _Toc44396657][bookmark: _Toc44511081][bookmark: _Toc56519445][bookmark: _Toc56752294][bookmark: _Toc89355473]Năng lực khai thác
Công suấthàng hóa thông qua cảng được tính toán trên cơ sở:
- Cỡ tàu ra vào cảng; 
- Năng suất thiết bị bốc xếp trên bến cảng;
- Có xét đến các hệ số bến bận do bốc xếp hàng hoá; Hệ số hàng không đều (trong mùa cao điểm), ảnh hưởng của thời tiết, hệ số hữu ích thời gian trong ca làm việc,…
Bảng III.3. Bảng tính toán công suất hàng hóa thông qua của Bến cảng
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thông số

	A
	Thông tin chung
	 
	 
	 
	 

	1
	Cỡ tàu thiết kế
	 
	3.000
	3.000
	3.000

	2
	Loại hàng bốc xếp 
	 
	Hàng rời
	Tổng hợp
	Container

	3
	Trọng tải hàng bốc xếp trung bình
	Tấn (teus)
	2.700
	2.700
	160

	4
	Số tuyến bốc xếp
	Tuyến
	1
	1
	1

	5
	Năng suất 1 tuyến bốc xếp (theo giờ)
	T/h hoặc teus/h
	120
	72
	18

	6
	Năng suất 1 tuyến bốc xếp (theo ca)
	T/ca hoặc teus/ca
	864
	518
	130

	7
	Năng suất giờ tàu bốc xếp bình quân
	T/giờ/tàu 
teus/giờ/tàu
	108
	65
	16

	8
	Số ca làm việc/ ngày
	Ca
	3
	3
	3

	B
	Các hệ số 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hệ số hàng không đều
	 
	1,2
	1,2
	1,2

	10
	Hệ số bến bận
	 
	0,7
	0,7
	0,7

	11
	Hệ số ảnh hưởng do số lượng ca trong ngày
	 
	0,9
	0,9
	0,9

	C
	Tính toán 
	 
	 
	 
	 

	12
	Thời gian bến bận bốc xếp
	Giờ
	25,0
	41,7
	9,9

	13
	Thời gian làm thao tác phụ
	Giờ
	2
	2
	2

	14
	Thời gian làm việc trong ngày 
	Giờ
	24
	24
	24

	15
	Khả năng thông qua ngày đêm
	T/ngày
Teus/ngày
	2.400
	1.484
	323

	16
	Thời gian làm việc trong năm sau khi trừ thời tiết xấu 
	Ngày
	350
	350
	350

	17
	Công suất bến tính toán
	T/năm
Teus/năm
	500.000
	300.000
	66.000

	18
	Dự kiến tỷ lệ thời gian khai thác theo từng mặt hàng
	%
	35%
	20%
	45%

	19
	Tổng công suất bến tính toán
	T/năm
Teus/năm
	1.200.000
	150.000


[bookmark: _Toc428197574][bookmark: _Toc41051713][bookmark: _Toc41124640][bookmark: _Toc44396658][bookmark: _Toc44511082][bookmark: _Toc56519446][bookmark: _Toc56752295]	Như vậy tổng công suất thiết kế của Cụm cảng Yên Lệnh khoảng2,5÷3,0 triệu tấn/năm. Số lượng bến quy hoạch tổng thể: 05 bến. Số lượng bến quy hoạch giai đoạn đến năm 2030: 02 bến (phù hợp lượng hàng dự báo đến năm 2030 khoảng1,0 triệu tấn/năm).
4.2. [bookmark: _Toc89355474]Các thông số kỹ thuật chính của bến cảng
a. Chiều dài bến:
Chiều dài bến được xác định trên cơ sở số lượng tàu cập bến tại cùng một thời điểm, chiều dài tàu tính toán, khoảng cách an toàn giữa các tàu khi neo đậu theo quy định về an toàn hàng hải.
LB= LT + d + e = 5x88m + 4x10m + 2x10m= 500m
Trong đó:
- LT: chiều dài tàu tính toán;
- d: khoảng cách an toàn giữa các tàu theo quy định về an toàn hàng hải;
- e: khoảng cách an toàn 2 đầu bến để tàu neo buộc.
Như vậy với chiều dài bến 500m, đủ đảm bảo neo đậu cùng lúc 05 tàu, sà lan đến 3.000T. Do vậy lựa chọn chiều dài tuyến bến chính là LB = 500m.
b. Bề rộng bến: Được xác định trên cơ sở yêu cầu công nghệ khai thác và chịu lực của công trình. 
Về công nghệ khai thác: BB ≥ a + k + b = 2,0 + 10,5 + 2,0 = 14,5m
Trong đó:
a: Khoảng cách từ mép bến đến chân cần trục phía khu nước.
k: Khoảng cách giữa 2 tim ray cần trục trên bến.
b: Khoảng cách từ tim ray phía bờ đến mép bến.
Lựa chọn BB= 15m. Bề rộng này đủ đảm bảo an toàn chịu lực về kết cấu công trình.
c. Cao trình đỉnh bến:
Cao trình đỉnh bến được giữ nguyên theo quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệtlà +6.2m.
	d. Cao trình đáy bến:
Cao trình đáy bến được xác định theo tiêu chuẩn thiết kế cảng sông 22 TCN 219-1994, theo công thức:                       CTĐB = MNTTK - H
Trong đó:
- MNTTK: Mực nước thấp thiết kế (m)
- H: Độ sâu khu nước trước bến được xác định theo công thức: H = Tmax + z1 + z2
- T: Mớn nước tàu tính toán (m)
- z1: Dự phòng chạy tầu tối thiểu (m)
- z2: Dự phòng do sa bồi, hàng rơi vãi, cho độ nghiêng lệch tàu khi bốc dỡ hàng không cân đối (m)
Kết quả tính toán cao trình đáy bến: -5.5m (hệ Nhà nước). So sánh với độ sâu tự nhiên tại khu vực xây dựng bến cảng (-12÷ -16m) cho thấy cao độ hiện trạng đủ đảm bảo độ sâu tự nhiên để khai thác mà không cần nạo vét.
e. Khu nước neo đậu tàu:
Chiều dài khu nước: Lkn = LB.
Chiều rộng khu nước: Bkn = 2,5xBt ; trong đó Bt: bề rộng tàu.
Đường kính vũng quay tàu: Dvq≥1,5xLt (có sự hỗ trợ của tàu lai).
	Cỡ tàu 
(DWT)
	LT
(m)
	BT
(m)
	Lkn
(m)
	Bkn
(m)
	Dvq
(m)

	Tàu 3.000T
	88
	15,2
	500
	40
	150


5. [bookmark: _Toc89355475][bookmark: _Toc390525013][bookmark: _Toc390525077][bookmark: _Toc428197577][bookmark: _Toc468904469][bookmark: _Toc469396471][bookmark: _Toc469487937]Lao động phục vụ khai thác cảng
[bookmark: _Toc468174449][bookmark: _Toc468174911][bookmark: _Toc468175042][bookmark: _Toc468460544][bookmark: _Toc468460635][bookmark: _Toc468460894][bookmark: _Toc468461661][bookmark: _Toc468461728][bookmark: _Toc468489913][bookmark: _Toc468489983][bookmark: _Toc468490292][bookmark: _Toc468768724][bookmark: _Toc468860316][bookmark: _Toc468904471][bookmark: _Toc469396363][bookmark: _Toc469396473][bookmark: _Toc469396582][bookmark: _Toc469397424][bookmark: _Toc469401608][bookmark: _Toc469401710][bookmark: _Toc469403683][bookmark: _Toc469404203][bookmark: _Toc469404306][bookmark: _Toc469405225][bookmark: _Toc469405338][bookmark: _Toc469405582][bookmark: _Toc469413955][bookmark: _Toc469414685][bookmark: _Toc469440413][bookmark: _Toc469486609][bookmark: _Toc468174452][bookmark: _Toc468174914][bookmark: _Toc468175045][bookmark: _Toc468460547][bookmark: _Toc468460638][bookmark: _Toc468460897][bookmark: _Toc468461664][bookmark: _Toc468461731][bookmark: _Toc468489916][bookmark: _Toc468489986][bookmark: _Toc468490295][bookmark: _Toc468768727][bookmark: _Toc468860319][bookmark: _Toc468904474][bookmark: _Toc469396366][bookmark: _Toc469396476][bookmark: _Toc469396585][bookmark: _Toc469397427][bookmark: _Toc469401611][bookmark: _Toc469401713][bookmark: _Toc469403686][bookmark: _Toc469404206][bookmark: _Toc469404309][bookmark: _Toc469405228][bookmark: _Toc469405341][bookmark: _Toc469405585][bookmark: _Toc469413958][bookmark: _Toc469414688][bookmark: _Toc469440416][bookmark: _Toc469486612]Số lao động phục vụ khai thác Cụm cảng Yên Lệnh dự kiến khoảng 250 người, gồm:
· Lãnh đạo Công ty: 05 người (01 giám đốc, 03 phó giám đốc, 01 kế toán trưởng).
· Các phòng ban (kế hoạch, kinh doanh, khai thác, tài chính, CNTT, thủ tục): 30 người.
· Công nhân cơ giới, xếp dỡ: 200 người.
· Công nhân xưởng sửa chữa, bảo trì hạ tầng, thiết bị: 15 người.
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐTXD CỤM CẢNG YÊN LỆNH HÀ NAM
[bookmark: _Toc468460548][bookmark: _Toc468904475][bookmark: _Toc469396477][bookmark: _Toc469487938]
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[bookmark: _Toc89355476]CHƯƠNG IV. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẶT BẰNGSỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
1. [bookmark: _Toc89355477]Các cơ sở nghiên cứu
- Căn cứ quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021÷2030, định hướng đến năm 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;
- Căn cứ vào đặc điểm hiện trạng, điều kiện tự nhiên và hạ tầng kỹ thuật khu vực xây dựng;       
- Căn cứ phương án công nghệ khai thác lựa chọn;
- Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khai thác cảng, môi trường, PCCC,...
Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể Cụm cảng Yên Lệnh cần đạt được những mục tiêu sau:
- Đảm bảo quá trình xây dựng, khai thác hạn chế ảnh hưởng đến việc đời sống cư dân trong khu vực xã Chuyên Ngoại.
- Tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên của khu đất, khu nước phù hợp theo điều kiện địa hình tự nhiên nhằm giảm bớt khối lượng san lấp đồng thời vẫn đảm bảo các điều kiện khai thác của cảng. Cầu tàu và khu nước cần đảm bảo đủ tiêu chuẩn, thuận lợi cho tàu ra vào, neo đậu làm hàng, đảm bảo an toàn hàng hải cho các tàu bè, phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng thủy nội địa Quốc gia; Đảm bảo phòng chống cháy nổ cũng như các khoảng cách an toàn cần thiết khác theo các tiêu chuẩn hiện hành. 
- Quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình phải phù hợp với quy mô cảng trong từng giai đoạn, đảm bảo tính liên tục trong suốt quá trình phát triển cảng. Giai đoạn tiếp theo là kế thừa của giai đoạn trước, đồng thời có tính đến các điều kiện phát triển cho tương lai.
2. [bookmark: _Toc89355478]Phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng sử dụng đất
Căn cứ trên các cơ sở nghiên cứu công nghệ khai thác nêu trên, đề xuất các nội dung điều chỉnh phương án mặt bằngquy hoạch sử dụng đất của Dự án như sau:
[bookmark: _Toc469396479][bookmark: _Toc469487939]Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận là  Chủ đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 với tổng diện tích sử dụng đất là 62,43ha. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 và điều chỉnh tại quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/7/2021.
Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ NN&PTNT, trước khi tiến hành đầu tư xây dựng Dự án có sử dụng đất ở bãi sông, cần phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ NN&PTNT. 
Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã có Tờ trình số 1878/TTr-UBND trình Bộ NN&PTNT đề nghị thẩm định Dự án ĐTXD sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng cho Dự án ĐTXD Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam. 
Căn cứ theo văn bản số 883/PCTT-QLĐĐ ngày 27/8/2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai/ Bộ NN&PTNT hướng dẫn, thì diện tích bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng của bãi sông Mộc Bắc – Chuyên Ngoại (tương ứng từ K118+000 đến K131+000 đê hữu sông Hồng)không được vượt quá 461ha x 5% = 23,05ha.
Do vậy cần điều chỉnh tổng diện tích sử dụng đất của dự án từ 62,43ha xuống23,02hađể phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được phê duyệt.
[image: ]
Bảng IV.1. Bảng tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
	STT
	Hạng mục
	Theo 1214/QĐ-UBND ngày 16/07/2021
	Theo điều chỉnh
 quy hoạch
	Tăng (+) Giảm (-)

	
	
	Diện tích
(ha) 
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích
(ha) 
	Tỷ lệ (%)
	

	I
	Tổng diện tích quy hoạch cụm cảng
	62,43
	100,00
	23,02
	100,00
	-39,41

	1
	Đất hành chính, dịch vụ
	1,81
	2,90
	0,38
	1,66
	-1,43

	2
	Đất kho, bãi
	38,68
	61,96
	16,60
	72,10
	-22,08

	3
	Đất cây xanh cách ly, cảnh quan 
	9,11
	14,59
	2,32
	10,09
	-6,79

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1,55
	2,48
	0,50
	2,19
	-1,05

	5
	Đất bãi đỗ xe
	1,53
	2,45
	0,22
	0,97
	-1,31

	6
	Đất giao thông
	9,75
	15,62
	2,99
	13,00
	-6,76

	 II
	Đường giao thông kết nối
	-
	-
	1,55
	-
	-


Bảng IV.2. Bảng thống kê sử dụng đất sau khi điều chỉnh
	STT
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Diện tích
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao tối đa
	Hệ số sử dụng đất

	A
	Tổng diện tích quy hoạch cụm cảng
	 
	ha
	23,02
	 
	 
	 

	I
	Khu vực hậu cần cảng ngoài đê bối
	 
	ha
	1,85
	 
	 
	 

	1
	Đất kho, bãi
	 
	ha
	0,86
	 
	 
	 

	-
	Đất kho, bãi
	KB1
	ha
	0,86
	-
	-
	-

	2
	Đất cây xanh cách ly, cảnh quan 
	 
	ha
	0,18
	 
	 
	 

	-
	Cây xanh cách ly, cảnh quan
	CX1
	ha
	0,18
	-
	-
	-

	3
	Đất giao thông
	 
	ha
	0,81
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông nội bộ
	GT1
	ha
	0,81
	-
	-
	-

	II
	Khu vực hậu cần cảng trong đê bối
	 
	ha
	21,17
	 
	 
	 

	1
	Đất hành chính, dịch vụ
	 
	ha
	0,38
	 
	 
	 

	-
	Đất hành chính, dịch vụ
	HC
	ha
	0,38
	60
	3
	1,8

	2
	Đất kho, bãi
	 
	ha
	15,74
	 
	 
	 

	-
	Đất kho, bãi
	KB2
	ha
	2,13
	-
	-
	-

	-
	Đất kho, bãi
	KB3
	ha
	5,58
	60
	3
	1,8

	-
	Đất kho, bãi
	KB4
	ha
	2,32
	60
	3
	1,8

	-
	Đất kho, bãi
	KB5
	ha
	5,71
	60
	3
	1,8

	3
	Đất cây xanh cách ly, cảnh quan
	 
	ha
	2,14
	 
	 
	 

	-
	Cây xanh cách ly, cảnh quan
	CX2
	ha
	2,14
	-
	-
	-

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	ha
	0,50
	 
	 
	 

	-
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT1
	ha
	0,45
	60
	3
	1,8

	-
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT2
	ha
	0,05
	60
	3
	1,8

	5
	Đất bãi đỗ xe
	 
	ha
	0,22
	 
	 
	 

	-
	Đất bãi đỗ xe trong cảng
	BX1
	ha
	0,22
	-
	-
	-

	6
	Đất giao thông
	 
	 
	2,18
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông nội bộ
	GT2
	ha
	2,18
	-
	-
	-

	B
	Bến cập tàu và khu nước trước bến
	 
	ha
	7,35
	 
	 
	 

	-
	Bến cập tàu 
	BCT
	ha
	1,35
	 
	 
	 

	-
	Khu nước trước bến
	KN
	ha
	6,00
	 
	 
	 

	C
	Đường giao thông kết nối
	
	ha
	1,55
	 
	 
	 


3. [bookmark: _Toc89355479]Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan
3.1. [bookmark: _Toc89355480][bookmark: _Toc120067511][bookmark: _Toc323022672][bookmark: _Toc463425073][bookmark: _Toc20235130]Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
[bookmark: _Hlk56437786]- Điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của Cảng là tổ hợp cổng chính và khu vực văn phòng, dịch vụ được bố trí gầnphía Đê hữu. Các công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu hoá công năng sử dụng. 
- Bố trí cây xanh bao quanh và trong nội bộ khu văn phòng để tạo cảnh quan thân thiện với môi trường.
- Các công trình dịch vụ được tổ chức thành từng cụm, hình thức kiến trúc hướng kiến trúc hiện đại, đơn giản, đề cao tính thuận tiện trong việc sử dụng, khai thác.Các cụm công trình liên kết với nhau bằng các không gian mở, đảm bảo sự linh hoạt khi vận hành.
- Bố trí khu bãi khai thác chính nằm ngay sau tuyến bến, bao quanh là trục giao thông. Không gian giữa bãi và đường giao thông được thiết kế dạng mở, không bị ngăn cách để đảm bảo khả năng hoạt động khai thác của cảng.
- Kho chứa hàng định hướng sử dụng kết cấu thép, kết cấu mái và bao che sử dụng gam màu sáng để hài hòa với cảnh quan tự nhiên xung quanh.
- Bao quanh toàn bộ khu cảng là dải cây xanh cách ly để giảm thiểu ảnh hưởng của Cảng đến môi trường dân cư xung quanh.
- Ngoài các công trình kiến trúc, các thiết bị bốc xếp trên bến với kích thước lớn, tính thẩm mỹ đẹp, công nghệ hiện đại cũng sẽ là những điểm nhấn về cảnh quan chung của dự án.


[image: ]
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Hình IV.3: Phối cảnh tổng thể cụm cảng Yên Lệnh
3.2. [bookmark: _Toc89355481]Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
a. Yêu cầu chung:
[bookmark: _Hlk56437832]- Quy mô các công trình tuân thủ quy định đã được xác định trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 
- Lựa chọn giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt trong công trình.
- Công trình được thiết kế hình thức kiến trúc hài hòa với cảnh quan quy hoạch của khu vực.
- Các công trình dịch vụ có hình thức hiện đại, hài hòa với tổng thể cảnh quan chung. Tổ chức cây xanh theo quy định.
- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo đồ án quy hoạch, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến đường giao thông.
- Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.
- Đảm bảo giao thông tại khu vực cổng chính được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn.
b. Yêu cầu về cây xanh:
- Thiết kế hợp lý để phát huy vai trò chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường.
- Không gây độc hại, nguy hiểm cho môi trường, tránh cản trở tầm nhìn giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè, mặt đường).
- Cây thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn, gãy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao.
- Tuổi thọ cây dài (30 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, ít sâu bệnh, mối mọt.
	[image: Cay Sao Den 800x622]
	[image: Cay Bang Dai Loan 800x600]

	Các loại cây khuyến khích trồng cạnh hàng rào: Sao đen, bàng Đài Loan, ngọc lan,...

	[image: ]

	Các loại cây khuyến khích trồng tại khu văn phòng: cau bụi, cọ, vạn tuế,...


c. Hàng rào:
- Hàng rào xây dựng bao quanh khu đất và bao quanh khu văn phòng.
- Sử dụng loại hàng rào có thể nhìn xuyên qua, gam màu sáng.
- Tránh sử dụng nhiều loại hàng rào khác nhau trên cùng một tuyến xây dựng.
[image: Lưới inox hàng rào bảo vệ mạ kẽm, bọc nhựa & sơn tĩnh điện | Dây Inox, Lưới  Inox, Cáp Inox][image: Thi Công hàng rào dây thép gai]
Hàng rào thoáng lưới thép mạ kẽm		Hàng rào thoáng lưới dây thép gai 
3.3. [bookmark: _Toc89355482]Các công trình điểm nhấn kiến trúc
a. Định hướng chung:
- Khu nhà văn phòng được thiết kế với kiến trúc đồng nhất, thân thiện với môi trường.
- Bố trí cây xanh quanh khu vực văn phòng tạo cảnh quan xanh, ngăn cách với khu vực kho bãi lân cận. Đường nội bộ, các khu vực bãi đỗ xe ưu tiên trồng các loại cây lớn, tán rộng, tạo bóng râm và không khí trong lành.
- Hình dạng công trình hài hòa với hình dạng của khu đất, tạo hình vững chãi, hiện đại. Thiết kế mặt ngoài với các diện phẳng, dễ bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng, có vườn cây xanh lớn ở giữa công trình tăng sự lưu thông của gió, không khí, tạo không gian cảnh quan xanh bên trong văn phòng.
- Cổng chính vào cảng được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu hoá công năng sử dụng, đảm bảo khả năng lưu thông lớn của xe ra vào cảng. Hình thái, màu sắc chủ đạo của cổng đồng nhất với khu vực văn phòng và tổng thể của cảng.
b. Phương án thiết kế kiến trúc:
Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, đòi hỏi công trình Nhà văn phòng điều hành, dịch vụ, thủ tục cảng phải được thiết kế thuận tiện cho việc thực hiện các thủ tục nghiệp vụ, đáp ứng đủ không gian, diện tích mặt bằng làm việc cho cán bộ công nhân viên kèm theo đó là hệ thống trang thiết bị vận hành kiểm soát hiện đại phục vụ tốt công tác quản lý đồng thời hình thức công trình mang dấu ấn đặc trưng, bền vững.
Nhà văn phòng, dịch vụ được đề xuất thiết kế kiến trúc theo một số phương án như sau:
	Phương án 1: Nổi bật lên được loại hình ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và ý tưởng đặc thù. Khúc chiết mạch lạc từ mặt đứng đến mặt bằng phân khu chức năng và giao thông kết nối. Công trình được nhiệt đới hóa qua giải pháp thiết kế, phù hợp với điều kiện khu bãi giảm tối đa bức xạ mặt trời, không đọng bám bụi, bảo trì dễ dàng .
	[image: ]

	Phương án 2: Công trình được thiết kế với những đường nét và hình khối khoẻ khoắn, hiện đại thể hiện được sự trật tự, ngay ngắn trên các chi tiết mặt đứng tạo hình ảnh liên quan tới nghành dịch vụ công nghiệp cơ giới hoá cao.
 - Công trình đóng vai trò điểm nhấn với tầng mái đua rộng tạo sự vững chãi, bề thế và hiện đại chứa đựng khát vọng, mục tiêu và tầm nhìn lâu dài
	[image: ]

	Phương án 3:Công trình được thiết kế với tổ hợp khối và mặt bằng tự do tạo ra điểm nhấn thẩm mỹ khi nhìn từ trục đường chính. 
 - Vật liệu chính được bố trí trên mặt đứng là hệ nan hợp kim nhôm chắn nắng nhằm hạn chế tối đa bức xạ nhiệt lên bề mặt công trình. 
	[image: ]

	Phương án 4: Hợp khối nhà văn phòng và nhà dịch vụ: Khối tích đã thực sự chiếm ưu thế khi tích hợp chức năng của các công trình, do đó việc phân chia và chi tiết hóa từng phân đoạn mặt đứng là vấn đề được đặt ra.
- Công trình được thiết kế với các ô kính lớn xen cài các phân vị mạch lõm đứng- ngang tạo ra sự trật tự của các chi tiết trên mặt đứng.
- Công trình đóng vai trò điểm nhấn với tầng mái đua rộng tạo sự vững chãi, bề thế và hiện đại chứa đựng khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn lâu dài.
	[image: ]


Chi tiết phương án thiết kế kiến trúc sẽ được chủ đầu tư lựa chọn, quyết định trong bước dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
[bookmark: _Toc89355483]
CHƯƠNG V.QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc89355484]Các cơ sở nghiên cứu
- Căn cứ phương án công nghệ và quy hoạch tổng mặt bằng phương án chọn.
- Căn cứ hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng, giao thông,… khu vực lập quy hoạch;
- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy phạm về hệ thống hạ tầng kỹ thuật;
- Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam.
2. [bookmark: _Toc89355485]Giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
2.1. [bookmark: _Toc89355486]San nền
[bookmark: _Hlk26189136]Cốt san nền được giữ nguyên so với cốt nền đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 (+5.0÷ +5.2m hệ Nhà nước đối với khu vực trong Đê bối).
Cốt san nền được duyệt trên đảm bảo quy định của Luật đê điều, phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2016 và quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam thông qua tại nghị Quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Văn bản số 1236/PCTT-QLĐĐ ngày 25/11/2020 và số 883/PCTT-QLĐĐ ngày 27/8/2021 của Tổng cục phòng, chống thiên tai/ Bộ NN&PTNT về Dự án ĐTXD cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam.
Cốt san nền lựa chọn không làm ảnh hưởng chắn dòng trên mặt cắt ngang sông và bãi sông trong hành lang thoát lũ, không cao hơn mặt bãi sông tự nhiên hiện có khu vực lân cận. Cụ thể:
· Khu vực trong Đê bối: Hiện trạng khu dân cư giáp ranh Dự án có cao độ trung bình từ 5,0 đến +7,5m (phía sát Đê bối). Với cốt quy hoạch Dự án là +5.1÷ +5.2m hệ Nhà nước đảm bảo cao độ mặt bãi cụm cảng khi hoàn thiện không cao hơn cao độ hiện có của các khu dân cư hai bên dự án. 
· Khu vực ngoài Đê bối: Hiện trạng bãi bồi ngoài Đê bối có một phần bề rộng đến 40m, cao độ hiện trạng trung bình +6.0÷ +8.0m, san nền khu vực ngoài Đê bối đảm bảo cao độ mặt bãi hoàn thiện không cao hơn cao độ hiện trạng (lựa chọn cốt hoàn thiện mặt bến cảng và đường bãi là +6.2m).  
· Đảm bảo kết nối giao thông với mạng lưới giao thông Quốc gia (sử dụng phương án vuốt dốc đường giao thông, độ dốc thiết kế 4%).
· Tận dụng địa hình tự nhiên lựa chọn cao độ san nền hợp lý, giảm khối lượng thi công san nền nhưng vẫn đảm bảo điều kiện thoát nước của Dự án và khu vực dân cư xung quanh.
· Đảm bảo tiêu thoát nước nhanh, tự chảy, không ngập lụt trong quá trình khai thác.
· Đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thoát nước hiện có của khu dân cư và đất canh tác nông nghiệp trong vùng nghiên cứu.
Nguồn vật liệu san lấp dự kiến được lấy từ các mỏ vật liệu san lấp trong khu vực lân cận. San nền đảm bảo độ chặt K=0,9÷0,95.
Khu vực hiện trạng đang là đất ruộng nên kiến nghị bóc tách lớp đất hữu cơ bề mặt có lẫn rễ cây khoảng 0,2÷0,3m trước khi đổ vật liệu san lấp. Lớp đất này sẽ được tận dụng để san lấp khu vực trồng cây xanh trong Dự án. 
Tổng khối lượng san nền hình học khoảng: 80.000 m3.
2.2. [bookmark: _Toc89355487]Giao thông
2.2.1. [bookmark: _Toc73795616][bookmark: _Toc73886807][bookmark: _Toc89355488][bookmark: _Toc56519481][bookmark: _Toc56752320]Các căn cứ nghiên cứu
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Công trình giao thông QCVN 07-4:2016/BXD;
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054–2005;
- TCXDVN 104: 2007: Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế.
2.2.2. [bookmark: _Toc73795617][bookmark: _Toc73886808][bookmark: _Toc89355489]Phương án quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ trong Cảng
Số làn xe chạy yêu cầu của tuyến đường trục chính được xác định trên lưu lượng xe vận hành trong nội bộ Cảng. Theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 và TCXDVN 104:2007, số làn xe được xác định theo công thức sau:
Nlx= Ncdgiờ/ ZxNlth
Trong đó:
Nlx		: Số làn xe yêu cầu
Ncđ giờ	: Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm
Nlth		: Năng lực thông hành thực tế
Z		: Hệ số năng lực thông hành
Kết quả tính toán số làn xe được thể hiện ở bảng sau:
Bảng V.1. Bảng tính toán số lượng làn xe chạy yêu cầu trong cụm cảng Yên Lệnh
	TT
	Thông số
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Khối lượng hàng hóa cần luân chuyển
	 
	trT/năm
	3,0

	2
	Tỷ lệ xe tải chở hàng lưu thông
	 
	 
	 

	-
	Xe đầu kéo
	 
	%
	50

	-
	Xe tải có 3 trục trở lên
	 
	%
	35

	-
	Xe tải 2 trục
	 
	%
	15

	3
	Số lượng xe tải chở hàng lưu thông
	 
	 
	 

	-
	Xe đầu kéo
	 
	xe/năm
	1.000.000

	-
	Xe tải có 3 trục trở lên
	 
	xe/năm
	1.050.000

	-
	Xe tải 2 trục
	 
	xe/năm
	900.000

	4
	Xe phục vụ CBCNV trong Cảng
	 
	 
	 

	-
	Số lượng lao động dự kiến phục vụ trong cảng
	 
	người
	500

	-
	Lao động đi lại bằng xe con (20%)
	 
	xe/ngđ
	100

	-
	Lao động đi lại bằng xe máy (80%)
	 
	xe/ngđ
	400

	5
	Quy đổi từ các xe về xe con
	 
	 
	 

	-
	Xe kéo móc (hệ số = 4)
	 
	xcqđ/năm
	4.000.000

	-
	Xe tải có 3 trục trở lên (hệ số = 3,0)
	 
	xcqđ/năm
	3.150.000

	-
	Xe tải 2 trục (hệ số = 2,5)
	 
	xcqđ/năm
	2.250.000

	-
	Xe con (hệ số = 1,0)
	 
	xcqđ
	100

	-
	Xe máy (hệ số = 0,25)
	 
	xcqđ
	100

	6
	Số lượt xe trung bình trong ngày
	Ntbnđ
	xcqđ/ngđ
	31.104

	7
	Lưu lượng xe thiết kế trong giờ cao điểm
	Ngcđ
	xcqđ/h
	4.355

	8
	Năng lực thông hành thực tế (không có dải phân cách giữa)
	 
	 
	1.300

	9
	Hệ số sử dụng năng lực thông hành
	Z
	 
	0,85

	10
	Số làn xe yêu cầu
	 
	làn
	3,9


Theo kết quả tính toán ở bảng trên, cần xây dựng tối thiểu 04 làn cho xe lưu thông trên đường giao thông của Cảng.
[image: ]
Hình V.1. Phương án quy hoạch giao thông trong Cảng
[image: Graphical user interface
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Hình V.2. Phương án kết nối giao thông qua Đê bối
2.2.3. [bookmark: _Toc56752321][bookmark: _Toc73795618][bookmark: _Toc73886809][bookmark: _Toc89355490][bookmark: _Toc56519482]Bãi đỗ xe
Bãi đậu xe phía trong Cảng, quy hoạch gần khu vực văn phòng, rộng 2.233m2. Bãi đậu xe này được sử dụng để tập kết các phương tiện thiết bị trong nội bộ Cảng.


Bảng V.2. Bảng thống kê đường giao thông
	TT
	Tuyến
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)

	1
	Tuyến D1
	116
	30

	2
	Tuyến D2
	329
	15

	3
	Tuyến D3
	323
	15

	4
	Tuyến D4
	315
	15

	5
	Tuyến D5
	256
	15

	6
	Tuyến D6
	453
	15

	7
	Tuyến D2'
	40
	15

	8
	Tuyến D5'
	29
	15


2.2.4. [bookmark: _Toc56752322][bookmark: _Toc73795619][bookmark: _Toc73886810][bookmark: _Toc89355491]Kết nối giao thông đối ngoại
Kết nối giao thông từ Dự án đến mạng giao thông quốc gia qua quốc lộ 38B. Quốc lộ 38B là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia dài 145km, kết nối từ Hải Dương tới Ninh Bình; Điểm đầu là ngã tư Gia Lộc (tại km 52+00, Quốc lộ 37) giữa huyện Gia Lộc và thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điểm cuối là ngã ba Anh Trỗi (tại km 11+50, quốc lộ 12B) thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Từ quốc lộ 38B kết nối ra nút giao Vực Vòng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khoảng 10km hoặc ra cầu Yên Lệnh 6km hướng về quốc lộ 10, từ đây kết nối đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước. 
Đoạn đường nối từ quốc lộ 38B đến vị trí dự án có chiều dài khoảng 650m hiện đang được triển khai thiết kế, đây là đoạn đường được tỉnh Hà Nam đầu tư để kết nối Cụm cảng Yên Lệnh với Quốc lộ 38B. Quy mô đường thiết kế rộng 69m, trong đó phần đường giao thông gồm 2x3 làn đường x 3,5m và phần đường gom 2 bên 2x7,5m.
[image: ]
Hình V.3.1 Mặt cắt điển hình đường nối quốc lộ 38B đến Đê hữu
[image: ]
Hình V.3.2. Mặt cắt điển hình đường kết nối từ Đê hữu đến ranh giới dự ánvà đường kết nối qua Đê bối (Kiến nghị nhà nước đầu tư)
[image: A picture containing chart
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Hình V.4. Kết nối giao thông đường bộ đến Dự án
2.2.5. [bookmark: _Toc56519483][bookmark: _Toc56752323][bookmark: _Toc73795620][bookmark: _Toc73886811][bookmark: _Toc89355492]Kết nối giao thông đường thuỷ
Hiện khu vực phía Bắc có 3 tuyến hành lang đường thuỷ chính, sẽ đóng vai trò kết nối giao thông bằng đường thủy cho Cụm cảng Yên Lệnh như sau:
[image: ]
Hình V.5. Kết nối đường thuỷ nội địa đến Cụm cảng Yên Lệnh
(1) Hành lang 1 (Việt Trì - Hà Nội - Phả Lại - Hải Phòng - Quảng Ninh): Dài 280km, đạt tiêu chuẩn cấp II. Đáp ứng cỡ tàu đến 600 tấn và đoàn sà lan 4x400 tấn và 2x600 tấn. 
(2) Hành lang 2 (Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình): Dài 264km đang được nghiên cứu đầu tư nâng cấp đạt cấp II. Đáp ứng cỡ tàu đến 600 tấn và đoàn sà lan 4x400 tấn và 2x600 tấn. Đây là tuyến kết nối chính từ Cụm cảng Yên Lệnh đến cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh.
(3) Hành lang 3 (Hà Nội – cửa Lạch Giang): Dài 196km, hiện trạng đạt cấp I. Đáp ứng cỡ tàu >1.000 tấn và đoàn sà lan đến 4x600 tấn. Tuyến này sẽ kết nối Cụm cảng Yên Lệnh với tuyến đường thủy ven biển xuống các tỉnh miền Trung và phía Nam.
2.3. [bookmark: _Toc449797721][bookmark: _Toc464219239][bookmark: _Toc89355493]Hệ thống thoát nước mưa
[bookmark: _Hlk44506954]a. Nguyên lý:
- Hướng dốc thoát nước chính của Dự án từ hướng Đông Nam về phía Tây Bắc, để thoát ra mương Ông Cương (kênh thoát nước chung của khu vực).
- Hệ thống thoát nước mưa riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải.
- Nước mưa từ kho bãi, đường giao thông được thu về các mương BTCT B600 đến B1000, sau đó được thu về tuyến cống thoát nước dọc tuyến đường trục chính, kích thước D800 đến D1500. 
- Dự án thoát ra kênh Ông Cương qua 02 cửa xả. Tại vị trí cửa xả bố trí có bố trí ga lắng và lưới lọc rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Cống thoát nước được thiết kế theo kiểu tự chảy trọng lực, bố trí các cống thoát sao cho hướng thoát về các cống trục chính, các kênh thoát nước là nhanh nhất và ngắn nhất. Dọc theo tuyến cống thoát nước bố trí các giếng thăm với khoảng cách từ 30m đến 40m.
Trong quá trình nghiên cứu, tư vấn đã tính toán kiểm tra năng lực hệ thống tiêu thoát nước của khu vực để đảm bảo khi Dự án đi vào vận hành không ảnh hưởng đến việc thoát nước chung của toàn bộ khu vực dân cư và đất sản xuất nông nghiệp nằm ngoài Đê hữu và trong Đê bối.
b. [bookmark: _Toc76821702][bookmark: _Toc77840143][bookmark: _Toc85805958]Tính toán thủy lực mạng lưới nước mưa
Nước mưa trong phạm vi thoát nước được thu vào hệ thống mương ngang. Sau đó nước tập trung đến hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường trục chính, từ đó nước mưa được thu về tuyến kênh hở chạy dọc tường rào phía Bắc dự án. Kích thước tiết diện cống, mương được tính theo các căn cứ sau:
+ Cường độ mưa khu vực dự án;
+ Chiều rộng mặt cắt ngang tuyến;
+ Độ dốc dọc và dốc ngang tuyến;
+ Kích thước và kiểu ga thu;
+ Hiện trạng và quy hoạch thoát nước của khu vực dự án.
* Lưu lượng mưa tính toán:
Lưu lượng đến cống, rãnh dọc bao gồm lưu lượng của phần diện tích mặt đường, hè đường, khu vực khách hàng sau hè. 
Lưu lượng đến cống dọc được tính theo theo công thức cường độ giới hạn:
QĐ = φ.q.F (l/s)
Trong đó:
	φ: hệ số dòng chảy
	F: diện tích lưu vực thu nước, ha
	q: cường độ mưa, l/s/ha
* Tính toán cường độ mưa:
Cường độ mưa được xác định theo công thức:
[image: ]
Trong đó:
A, C, b, n: các hằng số khí hậu, được xác định theo điều kiện mưa của khu vực tính toán (tra bảng B.1 - TCVN7957:2008). Khu vực Hà Nam có: A = 4850; C = 0,51; b = 11; n = 0,8.
P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán, P=5năm;
t: thời gian mưa tính toán, phút; t = t0 + t1 + t2
t0: thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, 5-10 phút;
t1: thời gian nước chảy theo rãnh đường đến cửa thu, phút;		
t1 = 0,021*(l1/V1)
t2: thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán, phút;
t2 = 0,017∑( l2/V2)
l1: chiều dài rãnh đường, m;
V1: tốc độ chảy ở cuối rãnh đường, m/s;               
l2: chiều dài mỗi đoạn cống tính toán, m;
V2: tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương, m/s.
* Tính thuỷ lực cống:
Thuỷ lực cống được tính theo công thức như sau:
Q = ω.V	(l/s)
[image: ](ms/)
Trong đó:
Q: lưu lượng tính toán, m3/s;
ω: diện tích mặt cắt ướt, m2;
V: vận tốc tính toán trung bình, m/s;
R: bán kính thủy lực, m;
i: độ dốc thủy lực, lấy bằng độ dốc cống i;
C:hệ số Sêzi, tính đến ảnh hưởng của độ nhám trên bề mặt trong của cống, hình thức tiết diện cống;
[image: ]
n: độ nhám của bề mặt thành thoát nước, n=0,015;
y: chỉ số phụ thuộc độ nhám, hình dáng và kích thước của cống;
[image: ]
Bảng V.3. Bảng thống kê hệ thống thoát nước mưa
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Mương thoát nước B600
	md
	665

	2
	Mương thoát nước B1000
	md
	1.570

	3
	Ống BTCT D600
	md
	110

	4
	Ống BTCT D1000
	md
	480

	5
	Ống BTCT D1200
	md
	380

	6
	Ống BTCT D1500
	md
	200

	7
	Hố ga
	cái
	45

	8
	Cửa xả 
	cái
	4


c. Phương án hoàn trả hệ thống thoát nước mưa, cấp nước sản xuất khu vực:
<> Hoàn trả cấp nước sản xuất nông nghiệp:
Giữ nguyên hiện trạng tuyến mương xây từ trạm bơm Chuyên Ngoại chạy dưới chân Đê bối. Tại 2 vị trí có tuyến đường giao thông kết nối dự án qua Đê bối, xây dựng hoàn trả 02 cống ngầm đặt dưới đường giao thông
[image: ]
Hình V.6. Phương án hoàn trả mương cấp nước hiện hữu
<> Hoàn trả hệ thống thoát nước mưa:
Hiện trạng có 01 mương thoát nước hiện hữu (kết nối với mương Ông Cương) chạy cắt ngang qua đường giao thông kết nối giữa đê hữu và dự án. Tại vị trí giao cắt đề xuất phương án xây dựng hoàn trả 01 cống ngầmđảm bảo tiết diện tính toán lớn hơn mương thoát nước hiện hữu.

[image: ]
Hình V.7. Hiện trạng mương thoát nước hiện hữu chạy cắt ngang đường kết nối
[image: ]
Hình V.8. Phương án hoàn trả mương thoát nước hiện hữu
2.4. [bookmark: _Toc89355494]Hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy
2.4.1. [bookmark: _Toc44511116][bookmark: _Toc56493853][bookmark: _Toc56519487][bookmark: _Toc56752326][bookmark: _Toc73795623][bookmark: _Toc73886814][bookmark: _Toc89355495]Cấp nước
a. Nguồn nước, nhu cầu cấp nước
[bookmark: _Hlk44507063]Nguồn cấp: Từ đường ống cấp nước của thị xã Duy Tiêncấp đến chân hàng rào cảng.
Nhu cầu cấp nước cho cảng gồm: Cấp nước sinh hoạt cho khu văn phòng, khu rửa vệ sinh vỏ container, phương tiện thiết bị, nước tưới cho cây xanh, nước cấp cho bến cảng, nước cứu hoả (khi diễn tập hoặc khi có sự cố),... Nhu cầu sử dụng nước được tổng hợp ở bảng sau.
Bảng V.4. Bảng tính toán nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất
	TT
	Hạng mục 
	Đơn vị
	Khối lượng
	Định mức
(lít/ngđ)
	Nhu cầu (m3/ngày đêm)

	1
	Lao động trong cảng
	người
	250
	100
	35

	2
	Nước tưới cây xanh
	m2
	23.500
	3
	71

	3
	Nước rửa đường
	m2
	29.920
	0,5
	15

	4
	Nước công cộng và dịch vụ
	m2
	34.800
	2
	70

	5
	Các nhu cầu khác (15%)
	 
	 
	 
	27

	-
	Tổng nhu cầu cấp nước trung bình ngày
	 
	 
	 
	207

	-
	Tổng nhu cầu cấp nước ngày max (Kmax=1.1)
	 
	228


[bookmark: _Toc444953485]b. Nguyên lý cấp nước:
[bookmark: _Hlk44507075]Nước từ nguồn cấp được cấp trực tiếp cho các nơi tiêu thụ của cảng trong trường hợp nguồn cấp đủ áp lực và cấp vào bể chứa (02 bể200m3 và 400m3) để dự trữ. Trong trường hợp nguồn cấp không đủ áp lực để cấp trực tiếp cho các nơi tiêu thụ hoặc khi cần thiết, nước sẽ được cấp từ bể dự trữ cho các nơi tiêu thụ thông qua hệ thống máy bơm đặt tại trạm bơm. Đường ống cấp nước sử dụng loại HDPE DN50÷160 chôn ngầm dưới đất.
2.4.2. [bookmark: _Toc44511117][bookmark: _Toc56493854][bookmark: _Toc56519488][bookmark: _Toc56752327][bookmark: _Toc73795624][bookmark: _Toc73886815][bookmark: _Toc89355496]Phòng cháy chữa cháy
Căn cứ vào đặc điểm quy hoạch xây dựng kiến trúc, hạng sản xuất, tính chất nguy hiểm cháy nổ của công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy công trình, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy bao gồm:
- Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà và ngoài nhà.
- Hệ thống báo cháy tự động: Nhà văn phòng, Xưởng sửa chữa, Kho hàng, Trạm cắt.
- Hệ thống chữa cháy trạm cắt (Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước đối với máy phát điện và bằng khí CO2 đối với trạm biến áp, máy cắt).
- Hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát hiểm, thoát nạn: Nhà văn phòng; Trạm cắt; Nhà để xe ô tô và xe hai bánh; Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng container, thiết bị; Kho hàng.
- Trang bị thiết bị chữa cháy xách tay.
[bookmark: _Hlk44507100]Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong nhà và ngoài nhà được thiết kế chung nguồn nước, trạm bơm. Nguồn nước, trạm bơm, đường ống dẫn nước đảm bảo yêu cầu cấp nước cho (01 đám cháy ngoài nhà lưu lượng 50 lít/s, trong nhà lưu lượng 5l/s) đối với hạng mục công trình cần lượng nước lớn nhất, ở vị trí chữa cháy cao nhất.Trên các tuyến đường giao thông bố trí các trụ chữa cháy. Khoảng cách tối đa giữa 2 trụ gần nhất không quá 150m.
Nguồn nước chữa cháy lấy trực tiếp từ bể nước dự trữ(200m3và 400m3). Bể nước được cung cấp từ đường ống cấp nước sạch của thị xã Duy Tiên.
Trạm bơm tăng áp bao gồm:
- Bơm sinh hoạt Q=15 m3/h; H=60m (02 bơm điện);
- Bơm chữa cháy Q= 55(l/s) = 200(m3/h); H=60m; 02 bơm (01 điện; 01 diesel)
-Bể chứa dung tích V = 600m3
Sơ đồ nguyên lý cấp nước chữa cháy được thể hiện trong hình sau:
 (
Nguồn 
cấp 
nước 
thị xã Duy Tiên
Hệ thống chữa cháy trong nhà; Xưởng sửa chữa; Nhà xe; Nhà văn phòng
Bể dự trữ chữa cháy
Trạm bơm chữa cháy
Trụ nước chữa cháy toàn công trình
Hệ thống chữa cháy tự động Drencher: Trạm điện
)

	Bảng V.5. Bảng thống kê hệ thống cấp nước
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm bơm tăng áp
	trạm
	1

	2
	Bể chứa
	bể
	2

	3
	Ống HDPE DN50 – PN10
	md
	360

	4
	Ống HDPE DN110 – PN10
	md
	2.520

	5
	Ống HDPE DN160 – PN10
	md
	590

	6
	Họng cứu hỏa
	trụ
	17


2.5. [bookmark: _Toc449797720][bookmark: _Toc464219238][bookmark: _Toc89355497]Xử lý nước thải
[bookmark: _Toc34381112]a.Nguồn phát sinh nước thải:
· Các nguồn nước thải chính cần xử lý:
[bookmark: _Hlk44509358]- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên cảng từ khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh tại các tòa nhà sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại;
- Nước thải từ rửa thiết bị khu vực bãi xưởng bảo dưỡng, rửa chi tiết máy trong xưởng bảo dưỡng và rửa container, thiết bị trong cảng.
· Lưu lượng nước thải xử lý:
- Đối với nước thải sinh hoạt: Căn cứ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong cảng tính toán lưu lượng nước thải để xử lý là 30m3/ngày đêm (xử lý ~80% nhu cầu dùng nước).
- Đối với nước thải khu dịch vụ (nước thải nhiễm dầu): Lưu lượng nước thải thiết kế là 70m3/ngđ (xử lý ~100% nhu cầu dùng nước).
Công suất trạm xử lý nước thải khoảng100 m3/ngđ.
b. Giải pháp xử lý nước thải:
[bookmark: _Hlk44509604]Chất lượng nước thải sau khi xử lý thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt” và QCVN 40:2011/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp”, sau đó thải ra hệ thống thoát nước chung của cảng và đổ ra sông.
Bảng V.6. Chỉ tiêu cơ hóa lý của nước sau khi xử lý
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị cột A

	1
	pH
	-
	5 - 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	500

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	1.0

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	5

	7
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/l
	30

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	10

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5

	10
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/l
	6

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/ 100ml
	3.000


	Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải:
 (
Khu WC của khối Văn
 phòng
Khu sinh hoạt khác
Xưởng, khu rửa và sửa chữa thiết bị; nước thải 
nhiễm dầu
Bể tách dầu
Trạm xử lý nước thải tập trung 
1
00m3/ng.đêm của Cảng (QCVN 40:2011/BTNMT Cột 
A
)
Nước cấp
Bể tự hoại
)
[bookmark: _Hlk44509612]Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của: Khuvăn phòng; Xưởng sửa chữa; Khu rửa vỏ container và thiết bị; Nhà vệ sinh; Nhà rác về bể XLNT tập trung. Sử dụng ống thu gom HPDE D300 chôn ngầm dẫn về trạm xử lý.
Nước sau xử lý được dẫn từ bể XLNT tập trung (100m3/ngđ) ra tới điểm xả. Sử dụng ống thoát HPDE D160 chôn ngầm dẫn ra điểm xả. 
Chất thải rắn trong cảng được thu gom và sau đó được vận chuyển tới Nhà chứa rácđặt tại khu hạ tầng kỹ thuật để tập kết, phân loại. Chủ đầu tư dự án sẽ có ký hợp đồng với Công ty xử lý môi trường chuyên ngànhđể vận chuyển chất thải rắn đưa đi xử lý tập trung.
Bảng V.7. Bảng thống kê các hạng mục trong hệ thống xử lý môi trường
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm xử lý nước thải100 m3/ngđ
	trạm 
	1

	2
	Trạm bơm nâng cốt nước thải
	trạm
	1

	3
	Ống HDPE D300 – PN8
	md
	1.235

	4
	Ống HDPE D160 – PN10
	md
	20

	5
	Điểm tập trung chất thải rắn
	Ctr
	1

	6
	Hố ga
	cái
	33


2.6. [bookmark: _Toc445509055][bookmark: _Toc449797722][bookmark: _Toc464219240][bookmark: _Toc89355498]Hệ thống cấp điện
[bookmark: _Hlk44508443]Nguồn cấp: Từ trạm biến áp 110KV Hòa Mạc. Trong giai đoạn đầu khi trạm biến áp 110KV Hòa Mạc chưa xây dựng; dự án tạm thời đấu nối vào lưới điện trung thế 22KV hiện có trong khu vực . Điểm đấu nối chi tiết sẽ được Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam thỏa thuận với Công ty Điện lực Hà Nam trong bước lập Dự án đầu tư.
[bookmark: _Hlk44509005]Điện cần được cung cấp để phục vụ cho các thiết bị khai thác (cần trục trên bến, bãi chứa hàng), bãi chứa container lạnh, khu văn phòng, xưởng sửa chữa, trạm bơm, trạm xử lý nước thải;Cấp điện phục vụ chiếu sáng đường bãi; Cấp điện cho tàu khi neo đậu tại bến,.... Nhu cầu sử dụng điện được tổng hợp ở bảng sau.
Bảng V.8. Bảng tính toán nhu cầu cấp điện
	TT
	Hạng mục 
	Đơn vị
	Khối lượng
	Định mức 
	Công suất đặt
	Hệ số tính toán 
	Công suất tính toán 

	
	
	
	
	Giá trị
	Đơn vị
	KW
	Knc
	cos
	Ptt 
(KW)
	Qtt
(KVA)

	1
	Hệ thống chiếu sáng
	m2
	163.659
	1.0
	W/m2
	164
	1
	0,8
	164
	205

	2
	Nhà văn phòng
	m2 sàn
	1.110
	30
	W/m2 sàn
	33
	1
	0,8
	33
	42

	3
	Nhà để xe
	m2
	240
	5
	W/m2 
	1
	1
	0,8
	1
	2

	4
	Kho hàng
	m2
	79.200
	5
	W/m2
	396
	1
	0,8
	396
	495

	5
	Xưởng sửa chữa, cầu rửa xe
	Ctr
	1
	300
	KW/Ctr
	300
	1
	0,8
	300
	375

	6
	Trạm xử lý nước thải
	Ctr
	1
	80
	KW/Ctr
	80
	1
	0,8
	80
	100

	7
	Bãi lạnh 
	con't
	500
	5.625
	KW/cont
	2.813
	0,85
	0,8
	2.391
	2.988

	8
	Cần trục trên bến
	cẩu
	5
	450
	KW/cẩu
	2.250
	1,0
	0,8
	2.250
	2.813

	TỔNG CỘNG
	5.615
	7.000


Xây dựng hệ thống cấp điện với các hạng mục sau:
- Xây dựng mới 01 trạm cắt trung tâm.
- Xây dựng mới hệ thống cáp ngầm 22kV. 
- Xây dựng mới 05trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện cho các phụ tải.
- Xây dựng mới hệ thống cáp ngầm 0,4kV.
- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng.
a. Hệ thống trạm cắt trung thế:
[bookmark: _Toc34381113]Việc xây dựng 01 trạm cắt trung tâm với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện 22kV liên tục 24/24h cho cảng với 2 chế độ làm việc: 
- Chế độ 1: Nhận điện trung thế 22kV từ lưới điện 22kV do phía Điện lực cung cấp từ 02 nguồn, đóng cắt và phân phối điện áp 22kV đến các trạm biến áp phụ tải trong cảng. 
- Chế độ 2: Nguồn điện 22kV từ lưới điện bị mất, các máy phát dự phòng đặt tại trạm cắt trung tâm sẽ hoạt động, cung cấp điện dự phòng cho các trạm biến áp phụ tải trong cảng hoạt động bình thường.
Hoặc trường hợp có lịch cắt điện từ trước, trước thời điểm cắt điện các máy phát sẽ được khởi động, tăng dần công suất để cấp cho tải, công suất của nguồn lưới sẽ giảm dần về không, tới khi cắt điện lưới không gây dao động và phụ tải vẫn được duy trì cấp điện liên tục. Khi có nguồn lưới trở lại, máy phát sẽ được điều khiển hòa đồng bộ lại với lưới, sau đó giảm công suất máy phát để lấy công suất từ lưới, cắt và dừng máy phát.
b. Hệ thống cáp điện trung thế 22kV:
[bookmark: _Hlk44509072]Xây dựng mới hệ thống cáp ngầm trung thế 22kV cấp điện từ các trạm cắt cấp điện cho 05 trạm biến áp.Đảm bảo tất cả các trạm biến áp trong cảng được cấp điện từ 02 nguồn khác nhau.
c. Hệ thống trạm biến áp 22/0.4KV:Gồm 05 trạm với tổng công suất 7.910 KVA.
[bookmark: _Toc34381118]- Trạm biến áp T1: 400kVA. Cấp điện cho khu vực bãi hàng và một phần chiếu sáng.
- Trạm biến áp T2: 2x1500kVA. Bố trí ngoài Đê bối, cấp điện cho các cần trục trên bến, sà lan neo đậu tại cảng, chiếu sáng ngoài Đê bối.
[bookmark: _Toc34381119]- Trạm biến áp T3: 2x1500kVA. Phục vụ cấp điện cho khu vực bãi container lạnh.
- Trạm biến áp T4: 250kVA. Đặt ở dải cây xanh cấp điện cho khu vực kho hàng.
- Trạm biến áp T5: 2x630kVA. Đặt trong Khu nhà văn phòng điều hành Cảng, cấp điện cho khu văn phòng, khu hạ tầng kỹ thuật, kho hàng, trạm cân.
[bookmark: _Hlk44509085]d. Hệ thống cáp ngầm hạ thế:Xây dựng mới hệ thống cáp ngầm hạ thế cấp điện từ 05 trạm biến áp đến các phụ tải.
[bookmark: _Hlk44509093]e. Hệ thống chiếu sáng: 
Để thuận tiện cho việc khai thác, giảm thiểu việc va chạm giữa xe tải đi lại trong cảng và cột đèn chiếu sáng, sử dụng cột chiếu sáng nâng hạ cao 30mcó độ phủ sáng rộng hơn các cột đèn đường thông thường, phục vụ chiếu sáng chung cho cả đường giao thông, bãi quanh kho và bãi chứa hàng. Trên đỉnh cột lắp hệ thống giàn đèn pha cho phép lắp 8÷10 bộ đèn chiếu sáng gồm các bóng đèn pha1.000÷2.000W.Tại các khu vực xây dựng Kho hàng, có thể tận dụng cột nhà kho để gắn đèn chiếu sáng đường bãi.
[bookmark: _Toc27963812][bookmark: _Toc207619867][bookmark: _TOC113938639][bookmark: _Toc226171800]Riêng đối với khu vực tuyến đường giao thông trục biên phía Nam dự án và khu vực cây xanh cảnh quan,sử dụng cột đèn 10÷15m gồm các bóng đèn led 400W.
	
Đèn chiếu sáng nâng hạ cao 30m
	[image: ]
Đèn chiếu sáng gắn với kho hàng

	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\nhung-thong-tin-can-biet-ve-den-duong-chieu-sang-9.jpg]
Đèn chiếu sáng đường 10÷15m 
	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thiet-ke-chieu-sang-san-vuon-17-c.jpg]
Đèn chiếu sáng sân vườn


Bảng V.9. Bảng thống kê hệ thống cấp điện 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm cắt 
	trạm 
	1

	2
	Trạm biến áp 22/0.4KV
	trạm 
	5

	3
	Cáp điện trung thế
	md
	1.770

	4
	Cáp điện hạ thế
	md
	1.530

	5
	Cáp điện chiếu sáng
	md
	2.870

	6
	Cột đèn pha chiếu sáng 20÷30m
	cột
	24

	7
	Cột đèn chiếu sáng 10÷15m
	cột
	19


2.7. [bookmark: _Toc89355499]Hệ thống thông tin liên lạc
[bookmark: _Hlk44509129]Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc nhằm đáp ứng các nhu cầu về hoạt động và trao đổi số liệu, thông tin lớn trong hoạt động điều hành khai thác cảng.
Đảm bảo tính an ninh, ổn định, bảo mật tốt đối với các dịch vụ và dữ liệu quan trọng chạy trong mạng.Hệ thống phải có tính dự phòng, đáp ứng được khi có sự cố về truyền thông và thiết bị xảy ra.
Có khả năng quản lý và theo dõi để đảm bảo chắc chắn sự hoạt động tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống. Dễ dàng trong việc quản lý và mở rộng trong tương lai.
Hệ thống phải có tính đáp ứng cao với các công nghệ mới, đáp ứng được các thay đổi về mở rộng trong tương lai, với các thay đổi như thêm mới các mạng nhỏ, nâng cấp băng thông, hỗ trợ các dạng dịch vụ khác nhau như: Data, Voice, Video, …
Hệ thống phần mềm quản lý khai thác cảng phải đáp ứng được các yêu cầu tự động hóa cao trong công tác điều hành, tổ chức sản xuất,…
Hệ thống phần cứng phải đáp ứng được các tiêu chí hoạt động trong Cảng.
Bảng V.10. Bảng thống kê các thiết bị chính trong hệ thống thông tin liên lạc
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Camera quay quét  (PTZ)
	cái 
	5

	2
	Thiết bị phát sóng wifi quay quét
	cái 
	7

	3
	Tủ phân cáp
	cái 
	1

	4
	Hộp kĩ thuật
	cái 
	1

	5
	Ống luồn cáp
	md
	2.700





[bookmark: _Toc85805982][bookmark: _Toc88126597][bookmark: _Toc89355500]CHƯƠNG V.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN THOÁT LŨ, AN TOÀN ĐÊ ĐIỀU
1. [bookmark: _Toc85805983][bookmark: _Toc88126598][bookmark: _Toc89355501]Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, hành lang bảo vệ đê được quy định như sau: Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 5 mét về phía sông và phía đồng; hành lang bảo vệ đê đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 25 mét về phía đồng, 20 mét về phía sông đối với đê sông. 
Phạm vi ranh giới dự án hoàn toàn nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.   
2. [bookmark: _Toc85805984][bookmark: _Toc88126599][bookmark: _Toc89355502]Sự phù hợp với quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình” và Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về “Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, diện tích bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng của bãi sông Mộc Bắc – Chuyên Ngoại tương ứng từ K118+000 đến K131+000 đê hữu sông Hồng không được vượt quá 461ha x 5% = 23,05ha. 
Tổng diện tích đất dự án ở bãi sông là 23,02ha phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều đã được duyệt.
3. [bookmark: _Toc88126600][bookmark: _Toc89355503][bookmark: _Toc85805985]Vị trí xây dựng công trình so với phạm vi bảo vệ đê điều
Các công trình xây dựng của dự án (kho hàng, xưởng sửa chữa, nhà điều hành…) tập trung phía trong đê bối để hạn chế cản trở thoát lũ, đồng thời vị trí xây dựng nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn bảo vệ đê (25m từ chân taluy đê), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều.
4. [bookmark: _Toc88126601][bookmark: _Toc89355504]Đánh giá khả năng đảm bảo an toàn đê điều, ổn định bờ, bãi sông, lòng dẫn khi xây dựng công trình
4.1. [bookmark: _Toc85805986][bookmark: _Toc86298962][bookmark: _Toc86299173][bookmark: _Toc86303627][bookmark: _Toc86409197][bookmark: _Toc88126602][bookmark: _Toc89355505][bookmark: _Hlk85786264]Kết quả tác động của dự án với kịch bản lũ 300 năm (tần suất P=0,33%)
[bookmark: _Hlk86264510]- Về mực nước: Mực nước lũ lớn nhất dọc sông Hồng và khu vực dự án cụm cảng Yên Lệnh giữa hai phương án địa hình hiện trạng và sau khi xây dựng cảng có sự thay đổi không đáng kể. Mực nước tại khu vực dự án (mặt cắt MC3) sau khi xây dựng cảngchỉ tăng lên cục bộ khoảng +0,1cm so với hiện trạng, tại các vị trí khác mực nước gần như không bị ảnh hưởng.
- Về lưu lượng: Lưu lượng thoát lũ đoạn sông Hồng khu vực dự án dao động từ 17131,5m3/s ÷ 17195,2m3/s, sau khi xây dựng cảng lưu lượng tại mặt cắt trước cảng (mặt cắt MC3) chỉ thay đổi giảm xuống khoảng -0,1m3/s so với trước khi có dự án.
- Về vận tốc dòng chảy: Vận tốc dòng chảy lớn nhất tại các mặt cắt theo dọc sông gần như không có sự thay đổi trước và sau khi có dự án, phía hạ lưu sau khu vực xây dựng cảng (vị trí mặt cắt MC4 và MC5) vận tốc có biến động với mức độ không đáng kể, vận tốc thoát lũ lớn nhất chỉ tăng lên +0,006 m/s so với hiện trạng. 
- Về diễn biến hình thái đoạn sông: Với kịch bản lũ 300 năm diễn biến hình thái lòng dẫn của đoạn sông có biến động không lớn, chênh lệch bồi/xói tại cắc mặt cắt ngang so sánh giữa phương án địa hình hiện trạng và địa hình sau khi xây dựng cảng rất nhỏ, mức độ bồi từ +0,001 ÷ +0,201m, mức độ xói từ -0,004 ÷ -0,118m.
[image: Chart
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Hình V.1. Diễn biến hình thái (xói/bồi) đoạn sông trước và sau lũ, 
phương án địa hình xây dựng cảng – kịch bản lũ 300 năm 
4.2. [bookmark: _Toc85805987][bookmark: _Toc86298963][bookmark: _Toc86299174][bookmark: _Toc86303628][bookmark: _Toc86409198][bookmark: _Toc88126603][bookmark: _Toc89355506]Kết quả tác động của dự án với kịch bản lũ 500 năm (tần suất P=0,2%)
[bookmark: _Hlk86264551]- Về mực nước: Kết quả tính toán mực nước lũ lớn nhất với kịch bản lũ 500 năm cho thấy, biến động mực nước theo dọc sông là không lớn. Tại khu vực dự án (mặt cắt MC3) mực nước tăng lên khoảng +0,1cm so với hiện trạng, ở các khu vực phía thượng và hạ lưu công trình cảng mực nước gần như không có sự biến động.
- Về lưu lượng: Trường hợp lũ lớn 500 năm, lưu lượng đỉnh lũ tính toán theo dọc sông dao động từ 17763,7 ÷ 17836,8 m3/s. Kết quả so sánh lưu lượng thoát lũ tại các mặt cắt từ MC1 – MC7 giữa hai phương án địa hình hiện trạng và sau khi xây dựng cảng không có sự thay đổi, như vậy việc xây dựng cảng gần như không có sự ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của đoạn sông.
- Về vận tốc dòng chảy: Vận tốc thoát lũ lớn nhất của đoạn sông dao động từ 1,444m/s đến 1,858m/s, kết quả so sánh vận tốc dòng chảy tại các mặt cắt giữa phương án địa hình hiện trạng và sau khi xây dựng cảng Yên Lệnh có sự biến động rất nhỏ, giá trị vận tốc tại các mặt cắt MC3, MC4, MC5 xung quanh khu vực xây dựng cảng chỉ thay đổi trong khoảng từ +0,001 m/s đến 0,007 m/s. Tại các vị trí khác phía thượng và hạ lưu công trình, vận tốc dòng chảy không bị ảnh hưởng.
- Về diễn biến hình thái đoạn sông: Với kịch bản lũ 500 năm diễn biến hình thái xói/bồi lòng dẫn trên toàn đoạn sồn có sự biến đổi không nhiều. Tại khu vực xây dựng cảng chênh lệch bồi xói lớn nhất chỉ từ +0,001m đến +0,307m đối với xu thế bồi và từ -0,001m đến -0,124m đối với diễn biến xói.
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Hình V.2. Diễn biến hình thái (xói/bồi) đoạn sông trước và sau lũ, 
phương án địa hình xây dựng cảng – kịch bản lũ 500 năm
4.3. [bookmark: _Toc85805988][bookmark: _Toc86298964][bookmark: _Toc86299175][bookmark: _Toc86303629][bookmark: _Toc86409199][bookmark: _Toc88126604][bookmark: _Toc89355507]Kết luận về khả năng thoát lũ, ổn định bờ, bãi sông, lòng dẫn khi xây dựng công trình
[bookmark: _Hlk86264566]Từ các kết quả tính toán mô phỏng về chế độ thủy động lực dòng chảy và dự báo diễn biến hình thái xói/bồi của đoạn sông trên mô hình toán 2 chiều MIKE 21FM cho thấy: Khi xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam không gây ra các ảnh hưởng đáng kể đến chế độ thủy động lực dòng chảy (H,Q,V), khả năng thoát lũ của đoạn sông. Sự thay đổi về chế độ thủy động lực dòng chảy, phân bố trường vận tốc, hướng dòng chủ lưu, biến động về mực nước và lưu lượng thoát lũ sau khi có công trình là rất nhỏ. Diễn biến hình thái xói/bồi lòng sông diễn ra xen kẽ nhau, tương đồng về vị trí và độ lớn trước và sau khi có dự án. 
Vì vậy có thể kết luận, việc xây dựng cụm cảng Yên Lệnh:
- Cơ bản không ảnh hưởng đến mực nước, lưu lượng lũ thiết kế, vận tốc dòng chảy diễn biến hình thái bồi xói lòng dẫn.
- Không có khả năng gây ra các tác động bất lợi làm suy giảm khả năng thoát lũ hay gây ra các hiện tượng sạt lở, mất ổn định hai bên bờ sông thuộc tỉnh Hà Nam và Hưng Yên cũng như trong khu vực và vùng lân cận.
5. [bookmark: _Toc85805989][bookmark: _Toc88126605][bookmark: _Toc89355508]Giải pháp phòng, chống lũ trong quá trình thi công quản lý và sử dụng công trình
5.1. [bookmark: _Toc85805990][bookmark: _Toc86298966][bookmark: _Toc86299177][bookmark: _Toc86303631][bookmark: _Toc86409201][bookmark: _Toc88126606][bookmark: _Toc89355509]Nguyên tắc chung
Trong quá trình thi công cũng như khi vận hành khai thác, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý vận hành cần đảm bảo an toàn cho đê điều, con người và phương tiện thiết bị. Tuân thủ theo các nguyên tắc chung như sau:
- Dừng mọi hoạt động thi công hoặc khai thác cảng khi có bão theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin về sự di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, về cảnh báo lũ, xả lũ trên các sông để có hướng huy động lực lượng xử lý kịp thời.
- Khi có bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới khu vực cần thường xuyên theo dõi mực nước sông, dự báo lũ lụt để có phương án xử lý kịp thời. Khi mực nước đạt tới mức báo động, khẩn trương huy động các lực lượng thường trực để di dời toàn bộ người, trang thiết bị không cần thiết và hàng hóa lưu bãi ngoài đê bối để giảm thiểu những thiệt hại không mong muốn và tránh ảnh hưởng tới việc thoát lũ, gây nguy hiểm tới đê.
- Thường xuyên quan trắc, theo dõi kết cấu đê, duy trì thông tin liên lạc với các cấp chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chủ quản địa phương và các đơn vị tham gia xây dựng công trình. Lập kế hoạch sử dụng lực lượng cả về con người và trang thiết bị. Xử lý kịp thời các tình huống sạt lở có thể gây mất an toàn đê. 
- Phối hợp với cơ quan cảng vụ và các bên có liên quan để phối hợp triển khai có kế hoạch di dời trang thiết bị thi công và khai thác.
- Tự phòng chống tại nơi làm việc: tăng cường kiểm tra, gia cố đối với những nhà, công trình.
- Xây dựng các kịch bản, phương án chống bão, bảo vệ đê bối trong suốt quá trình thi công để giảm thiểu thấp nhất hậu quả có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào.
- Trước mùa mưa bão, thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các bộ phận tham gia phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn theo đúng nội dung, chương trình sát với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.
5.2. [bookmark: _Toc85805991][bookmark: _Toc86298967][bookmark: _Toc86299178][bookmark: _Toc86303632][bookmark: _Toc86409202][bookmark: _Toc88126607][bookmark: _Toc89355510]Giải pháp phòng, chống lũ trong quá trình thi công
Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công phải lập và thực hiện biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận. Cụ thể:
- Dừng mọi hoạt động thi công khi có bão đổ bộ vào đất liền.
- Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm trên công trường tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn; Lập hàng rào che chắn, có biện pháp neo giữ, gia cố hệ thống giàn giáo thi công.
- Kiểm tra phương án, biện pháp gia cố, giằng chống, gia cường cho các công trình có nguy cơ gây mất an toàn như nhà tạm, lán trại trên công trường.
- Kiểm ra các thiết bị điện, hệ thống đường dây, tủ điện, hệ thống chống sét; Có phương án che chắn, kê cao các thiết bị dễ gây mất an toàn điện.
- Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật cần kiểm tra, rà soát các vị trí hố ga, rãnh thoát nước, những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường. Yêu cầu nhà thầu xây dựng lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm, che chắn an toàn tại những nơi nguy hiểm như: hố ga, hố móng, kênh mương hở, ao hồ, vùng trũng, cống rãnh, hào kỹ thuật,...
- Đối với các công trình nhà xưởng, kho, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật khi thi công xây dựng kết cấu dàn thép, xây mảng tường lớn, mái nhà xưởng,... có nguy cơ mất an toàn cao. 
- Hướng dẫn công nhân, người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường.
- Tổ chức lực lượng thường trực bao gồm nhân lực, máy móc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng người, liên tục theo dõi tình hình bão, lũ; Quan trắc kết cấu đê, mực nước; Phối hợp với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, ban chỉ huy để có phương án xử lý kịp thời.
5.3. [bookmark: _Toc85805992][bookmark: _Toc86298968][bookmark: _Toc86299179][bookmark: _Toc86303633][bookmark: _Toc86409203][bookmark: _Toc88126608][bookmark: _Toc89355511]Giải pháp phòng, chống lũ trong quá trình quản lý, sử dụng công trình
Bên cạnh tuân thủ các nguyên tắc chung về phòng chống lũ, trong quá trình quản lý, vận hành khai thác công trình cần thực hiện các biện pháp sau:
- Dừng mọi hoạt động khai thác bốc xếp cả ở khu vực cảng và trong bãi khi có bão đổ bộ vào hoặc khi có lũ lớn trên sông Hồng.
- Lập phương án và kế hoạch cụ thể công tác phòng chống lụt bão của Cảng, kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của công trình; Tiến hành các biện pháp gia cố giằng chống đảm bảo an toàn (đặc biệt hệ thống mái tôn, vách tôn, cửa kính, thiết bị cần trục); Tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không đảm bảo an toàn khi có mưa bão.
- Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực, có kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo vét hệ thống tiêu thoát nước chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa, bão và có các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa bão (chuẩn bị máy bơm nước tiêu thoát nếu cần).
- Trước 3 ngày khi bão đổ bộ, cần tháo dỡ toàn bộ các pa nô, áp phích, khẩu hiệu hoặc che chắn làm tăng diện tích cản gió của cần trục, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành cần trục (hoạt động hoặc nghỉ ngơi) do nhà sản xuất quy định.
- Hàng hóa xếp tại khu bãi ngoài đê bối cần có phương án di dời khi cần thiết đảm bảo an toàn đê điều và không gây ảnh hưởng quá trình thoát lũ.
- Tổ chức lực lượng thường trực bao gồm nhân lực, máy móc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng người, liên tục theo dõi tình hình bão, lũ; Quan trắc kết cấu đê, mực nước; Phối hợp với các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, ban chỉ huy để có phương án xử lý kịp thời.
6. [bookmark: _Toc88126609][bookmark: _Toc89355512]Phương án giao thông trong quá trình thi công và khai thác
- Để đảm bảo an toàn giao thông trên đê trong quá trình thi công, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công bố trí các biển báo hiệu, đèn cảnh báo, nhân công hướng dẫn và điều phối giao thông trên đê, tránh trường hợp ùn tắc, mất an toàn giao thông (quy định rõ trong biện pháp thi công của nhà thầu).
- Đoạn đường kết nối khu vực hậu cần trong đê bối và khu cảng, chủ đầu tư sẽ tự bỏ kinh phí đầu tư. Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm duy tu bảo trì đoạn đê mà tuyến đường cắt qua, thường xuyên thực hiện trong suốt quá trình vận hành dự án.
- Trong quá trình vận hành khai thác cơ quan quản lý cảng bố trí nhân lực phân luồng giao thông hoặc lắp đặt đèn tín hiệu khu vực đường giao thông kết nối nếu thực sự cần thiết.


[bookmark: _Toc89355513]CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Việc đánh giá tác động của dự án đối với môi trường tự nhiên và xã hội trong khuôn khổ lập dự án đầu tư xây dựng được thực hiện với nội dung tuân thủ đúng theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều về Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về việc quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lượt, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 
Việc đánh giá tác động môi trường theo các quy định trên được thực hiện trong bước lập Dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong nội dung của báo cáo này chỉ khái quát một số tác động của dự án đối với môi trường và các biện pháp giảm thiểu như sau:
1. [bookmark: _Toc227832924][bookmark: _Toc227833810][bookmark: _Toc227978445][bookmark: _Toc227978536][bookmark: _Toc227978812][bookmark: _Toc227978998][bookmark: _Toc227979311][bookmark: _Toc306276518][bookmark: _Toc432767449][bookmark: _Toc89355514]Đánh giá tác động môi trường
1.1. [bookmark: _Toc227832925][bookmark: _Toc227833811][bookmark: _Toc306276519][bookmark: _Toc432767450][bookmark: _Toc44396702][bookmark: _Toc44511123][bookmark: _Toc56493860][bookmark: _Toc56519494][bookmark: _Toc56752333][bookmark: _Toc89355515]Tác động của dự án đối với môi trường trong quá trình xây dựng
· Tác động đến chất lượng không khí:
Các hoạt động kỹ thuật trong giai đoạn này là: Thi công đóng cọc tại bến, các công trình tải trọng lớn; thi công kết cấu mặt đường bãi,... Một số tác động đến môi trường khu vực trong giai đoạn này là:
- Bụi sinh ra do các hoạt động san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và thiết bị, xây dựng bến bãi và lắp đặt thiết bị.
- Khí thải, khói hàn của các phương tiện vận tải và thi công có chứa nhiều bụi, SO2, CO, hydrocacbon và chì.
- Tăng tiếng ồn rung do các phương tiện vận tải và thi công. Ngoài ra còn phải lưu ý đến những chấn động trong quá trình thi công các móng cọc.
- Phần nào tăng ô nhiễm vùng đất bởi các rác thải và nước sinh hoạt, nước lẫn dầu của máy thi công và công nhân hoạt động tại khu vực xây dựng.
- Một số tai nạn cần được phòng tránh như: hoả hoạn, sự cố các công trình tạm và các rủi ro khác trong thi công.
Những tác động này được xem là ngắn hạn trong quá trình xây dựng công trình.
· Tác động đến chất lượng nước:
Làm tăng độ đục do công tác thi công đóng cọc cầu cảng. Ngoài ra còn có sự rơi vãi nhiên liệu, nguyên liệu của quá trình san lấp, thi công.
- Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, vật liệu rơi vãi trên mặt bằng thi công xuống sông.
- Nước thải từ tàu thuyền và sà lan chuyên chở vật liệu, nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình quá trình xây dựng.
Những tác động này được xem là ngắn hạn trong quá trình xây dựng công trình.
· Tác động đến môi trường tự nhiên sinh học:
Các hoạt động trong quá trình xây dựng sẽ tác động đến sinh thái khu vực làm xáo trộn môi trường nước, ảnh hưởng đến sinh vật dưới sông. Hàm lượng chất rắn lơ lửng cũng như các chất bẩn làm giảm khả năng quang hợp của các loài thực vật dưới nước. Các tác động này chỉ ở mức trung bình nhưng sẽ là quá trình tác động lâu dài tại khu vực.
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Các hoạt động kỹ thuật chủ yếu giai đoạn này:
- Hoạt động của các thiết bị nâng chuyển và vận tải hàng hóa.
- Hoạt động bốc xếp hàng hóa của kho bãi chứa hàng với lưu lượng xe ra vào.
Tương tự như trong giai đoạn thi công, một số tác động đến môi trường khu vực cần được quan tâm là:
* Tác động đến chất lượng không khí:
- Ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là khí độc giàu CO2, NO2, SO3 thải ra từ các động cơ diezel của các cần trục, ô tô vận tải. 
- Ô nhiễm tiếng ồn cũng được quan tâm do hoạt động các phương tiện thiết bị nêu trên.
Các tác động này chỉ ở mức trung bình nhưng sẽ là quá trình tác động lâu dài tại khu vực.
*Tác động đến môi trường nước:
- Ô nhiễm do nước thải có lẫn dầu từ xưởng sửa chữa  
- Nước thải sinh hoạt, nước thải từ khoang tàu.
- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất gây ô nhiễm.
Các tác động này là tất yếu nhưng theo các chuyên gia chỉ là mức độ trung bình.  
*Môi trường sinh học:Sinh vật dưới nước có thể bị ảnh hưởng và kéo dài nếu xảy ra tràn hóa chất do va chạm tàu.	
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Việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác cảng tạo thêm công ăn việc làm cho lực lượng lao động địa phương. Mức sống của người dân khu vực sẽ được tăng lên do có cơ hội được đào tạo và tuyển dụng. Một lực lượng lao động cũng sẽ nhập cư đến để thực hiện dự án sẽ làm tăng sự giao lưu văn hóa và kiến thức trong khu vực song cũng gây một sự xáo trộn bởi sự khác biệt nhau về lối sống, tập quán, ngôn ngữ. Tuy nhiên những ảnh hưởng này là nhỏ và có thể khắc phục bằng những biện pháp hành chính và kinh tế thích hợp.   
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- Phun nước trong những ngày khô nắng, các phương tiện vận chuyển vật liệu cần có phủ che.
- Yêu cầu bên thi công không được đưa ra các phương tiện thiết bị không đảm bảo về qui định gây ô nhiễm môi trường.
- Xử lý nước mưa cuốn theo các chất gây ô nhiễm.
- Chôn các phế liệu xây dựng vào các chỗ trũng để tôn tạo mặt bằng.
- Thu gom các chất thải sinh hoạt để có biện pháp xử lý.
- Bố trí hợp lý các công trình thi công xây dựng phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên khu vực, tránh thi công ồ ạt, tập trung cùng một lúc hoặc kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ và môi trường khu vực.
- Quá trình thi công xây dựng các công trình phải tuân thủ theo qui trình thiết kế, thi công dần từng hạng mục, từng phần một. 
- Các phương tiện thi công phải có các tín hiệu cảnh báo tránh tai nạn và phải tuân thủ các nội qui qui định an toàn trong thi công.
- Điều khiển giao thông trên luồng: Cảng vụ phải thiết lập một hệ thống quản lý giao thông để xử lý các tai nạn trên luồng.
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- Đối với các phương tiện thiết bị cần trục, xe tải, xe vận chuyển chạy bằng động cơ đốt trong thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, luôn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn khí thải và tiếng ồn.
- Đối với khu vực đường bãi, phải thường xuyên phun nước, tạo sương và tưới rửa nhằm khống chế bụi bẩn . 
- Xử lý nước bẩn thải từ tàu: đối với các tàu còn thiếu thiết bị tiền xử lý hoặc công suất lưu trữ nước thải bẩn ở tàu dùng biện pháp bơm vào sà lan chạy trong vụng cảng. Nước bẩn thu nhận được xử lý và phân tách dầu nhờ các thiết bị trên trên sà lan. Nước đã được phân tách dầu sẽ được xử lý tại trạm thu gom xử lý nước thải tại cảng. 
- Xử lý nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt qua các bể tự hoại và nước nhiễm dầu của xưởng được tách dầu cục bộ sau đó thải qua trạm xử lý tập trung trước lúc thải ra sông. Nước mưa chảy tràn theo các rãnh, hố ga về cống thoát ra sông, cuối mỗi cống thoát bố trí một bể lắng cặn. 
- Xử lý rác thải sinh hoạt và rác từ tàu: thu gom gọn gàng hàng ngày qua thùng chứa rác tiêu chuẩn đưa về tập kết tại bãi rác có mái che và vận chuyển đến khu vực đổ rác qui định của thành phố để giảm diện tích bãi chứa và chống khuyếch tán rác trong môi trường. 
- Các yêu cầu bảo vệ môi trường của cảng phải được thiết lập và thực hiện nghiêm túc, cụ thể như khi vào cảng các lỗ thông nước mạn tàu phải được nút kín, các ống nối phải được lắp khít bằng các vòng đệm và mặt bích, nghiêm cấm thải dầu và rác xuống sông.
- Rào chắn dầu loang: trang bị các rào chắn dầu để sử dụng khi có sự cố tai nạn giao thông trên sông hoặc tràn dầu từ tàu. 
- Tất cả các bến bãi, kho tàng đều phải có hệ thống báo cháy và các họng cấp nước cứu hỏa.
3. [bookmark: _Toc306276525][bookmark: _Toc432767456][bookmark: _Toc89355521]Chương trình quản lý môi trường
Giám đốc cảng, phòng chức năng về môi trường sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường trong việc kiểm soát và giám sát môi trường nước, không khí và đất xung quanh khu vực cảng. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi theo chỉ dẫn, số liệu sẽ được lưu trữ để đảm bảo dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của biện pháp xử lý ô nhiễm. 
- Xây dựng trạm xử lý dầu thải tại khu vực xưởng sửa chữa, bảo trì máy móc. Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Tập kết rác trong khu vực bãi chứa quy định có mái che.
- Nghiên cứu hệ thống môi trường cho toàn khu vực và khu lân cận có khả năng ảnh hưởng trong quá trình khai thác.
- Lập báo cáo đánh giá tổng thể các tác động môi trường có thể xảy ra và đề ra các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực do dự án gây ra.
- Lập báo cáo phân tích rủi ro.
- Lập kế hoạch quản lý môi trường cho khu vực.
- Khi dự án bắt đầu xây dựng và trong suốt quá trình hoạt động cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam gồm:   	
+ Phương án hạn chế ô nhiễm môi trường khí thải, hơi xăng dầu.
+ Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh cảng và tàu, nước mưa chảy tràn.
+ Các biện pháp xử lý vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống sự cố ô nhiễm.
+ Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại khu vực xây dựng cảng theo đúng qui định của Nhà nước.
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CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. [bookmark: _Toc20235156][bookmark: _Toc89355523][bookmark: _Toc306276531][bookmark: _Toc381778836][bookmark: _Toc428197608]Tổ chức nghiên cứu quy hoạch
[bookmark: _Hlk532377352]- Đơn vị tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch: Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam;
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB);
- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
2. [bookmark: _Toc20235157][bookmark: _Toc89355524]Tổ chức thực hiệnquy hoạch
- Kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong phạm vi ranh giới quy hoạch sẽ do Công ty cổ phẩn Cảng quốc tế Hà Nam tự bỏ kinh phí đầu tư.
- Kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình ngoài hàng rào Nhà máy (tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 38B đến hàng rào Dự án kiến nghị Nhà nước đầu tư).
	TT
	Nguồn vốn
	Vốn đầu tư theo từng giai đoạn (1.000 VNĐ)

	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2
	Tổng cộng

	1
	Vốn chủ sở hữu 
	74.614.475
	314.032.172
	388.646.647

	2
	Vốn vay ngân hàng
	174.100.442
	732.741.734
	906.842.176

	 
	Tổng cộng
	248.714.917
	1.046.773.906
	1.295.488.823


Dự kiến tiến độ tổng thể thực hiện dự án với các mốc thời gian chính như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Dự kiến tiến độ

	1
-
-
	Công tác chuẩn bị đầu tư 
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Lập và phê duyệt dự án đầu tư 
	
Quý IV/2021
Quý IV/2021

	2
	Đền bù, GPMB mặt bằng dự án
	Quý IV/2021 và quý I/2022

	3
	Thiết kế, xin cấp giấy phép xây dựng
	Quý I/2022

	4
-
-
	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:
Khởi công xây dựng
Thực hiện thi công, lắp đặt thiết bị, máy móc
	
Quý II/2022
Năm 2022-2023 

	5
	Chính thức đưa dự án vào hoạt động Giai đoạn 1
	Quý III/2023

	6
	Giai đoạn 2
	Năm 2030-2032
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CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc428197629][bookmark: _Toc89355526]Kết luận
	Việc đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh là phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, đồng thời còn mang lại nhiều lợi ích về phát triển KT-XH như:
	- Đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và lượng hàng hóa thông qua khu vực theo dự báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội không chỉ tỉnh Hà Nam mà còn các tỉnh trong khu vực như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
	- Hình thành cụm cảng thủy nội địa, cung cấp các dịch vụ logistics phục vụ nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa của khu vực, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ cho các KCN, tiêu dùng của tỉnh Hà Nam; Là đầu mối giao thông, giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của tỉnh Hà Nam kết nối với các cảng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương khác.
	- Giảm chi phí cho các chủ hàng do vận tải bẳng đường thủy nội địa khối lượng lớn, giảm thiểu tác động đến môi trường, tai nạn đường bộ, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng KT-XH của tỉnh Hà Nam và khu vực.
2. [bookmark: _Toc89355527]Kiến nghị
Trên đây là nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam. Kính trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Hà Nam xem xét, phê duyệt để Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.
Trân trọng cảm ơn./.
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